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Câu 1:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, thế nào là tính khách quan của chân lý ?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Là sự hiểu biết về chân lý.

B.      Mọi người đều cảm nhận một giá trị, ý nghĩa như nhau.

C.      Là tính độc lập về nội dung phản ánh của nó đối với ý thức của con người và loài người.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 2:      Platon là đại diện của trường phái triết học nào ở phương Tây thời cổ đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triết học duy tâm chủ quan.

B.      Triết học duy tâm khách quan

C.      Triết học duy vật biện chứng

D.      Hoài nghi luận.

Câu 3:      Tác phẩm được xem như là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta, tác phẩm ấy có tên là gì và tác giả là ai?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo

B.      Bình ngô đại cáo của Nguyễn trãi

C.      Đại việt sử ký của Lê Văn Hưu

D.      Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Câu 4:      Cuộc cách mạng xã hội nào được xem là mở đầu sự ra đời của một chế độ xã hội mới của nhân loại, xã hội XHCN ?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cách mạng tháng 10 Nga.

B.      Cách mạng tháng 8 -1945 ở Việt Nam

C.      Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc

D.      Cách mạng tư sản Pháp

Câu 5:      Đặc điểm của nhà nước vô sản? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tổ chức quyền lực của nhân dân. Có chức năng tổ chức và xây dựng là chủ yếu.

B.      Là tổ chức quyền lực của giai cấp mạnh nhất trong xã hội

C.      Có chức năng trấn áp là chủ yếu

D.      Bao gồm đáp án b và c

Câu 6:      Lượt đồ nào dưới đây phản ảnh được quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc tự nhiên của ý thức?

A.      Thế giới tự nhiên         > Cơ chế phản ánh     > Ý thức

B.      Thế giới tự nhiên   Cơ chế phản ánh   > Hệ thần kinh Trung ương của con người sống        >  Ý thức

C.      Thế giới tự nhiên   Cơ chế phản ánh   > Bộ não        >  Ý thức
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D.      Cơ chế phản ánh         >  Bộ não con người sống       > Ý thức

Câu 7:      Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Sự biến đổi về lượng khi vượt quá ngưỡng của độ đến điểm nút sẽ có một bước nhãy từ chất cũ sang chất mới

B.      Khi chất ra đời nó sẽ tác động trở lại đối với sự thay đổi về lượng làm thay đổi qui mô, trình độ, nhịp điệu phát triển của
sự vật

C.      Khi chất mới ra đời sẽ có những lượng mới, độ mới, điểm nút mới. Cứ như thế sự vận động và phát triển của sự vật sẽ là
vô cùng tận

D.      Bao gồm cả ba nội dung trên.

Câu 8:      Tại sao nói hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin là đúng đắn nhất, tiến bộ nhất và khoa học nhất? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vì hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin kết quả của sự tổng kết hiện thực xã hội trên cơ sở có sự kế thừa toàn bộ di sản
tư tưởng của nhân loại, nên nó phản ánh đúng đắn và đầy đủ nhất các mối quan hệ vật chất của xã hội ở các giai đoạn lịch sử
của xã hội loài người

B.      Vì hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin là tiếng nói chung của một giai cấp tiến bộ và cách mạng nhất trong lịch sử
nhân loại đó là giai cấp vô sản và nhân dân lao động

C.      Vì hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin là vũ khí lý luận sắc bén cho phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân
dân lao động vì mục đích giải phóng sự nô dịch giai cấp; xóa bỏ tình trang phân chia giai cấp trong xã hội, xóa bỏ sự áp bức
bóc lột, sự bất công và bất bình đẳng trong xã hội và do đó giải phóng con người

D.      Vì cả ba nguyên nhân trên.

Câu 9:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về đặc trưng cơ bản của tổ chức cộng đồng bộ lạc? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Liên kết nhiều thị tộc với nhau, có quan hệ huyết thống  hay hôn nhân. Họ có cùng chung về ngôn ngữ, phong tục tập
quán, văn hóa, tín ngưỡng.

B.      Là cộng đồng người có cùng lãnh thổ

C.      Liên kết nhiều thị tộc với nhau, có quan hệ huyết thống  hay hôn nhân. Họ có cùng chung về kinh tế, lãnh thổ và nhà
nước

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 10:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin , hình thức tư duy suy luận là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất

A.      Là những lập luận được suy ra từ sự quan sát thực tế

B.      Là hình thức của tư duy liên kết các phán đoán lại với nhau để rút ra một tri thức mới.

C.      Là những suy đoán dựa trên một hiện tượng nào đó

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 11:      Đối tượng nghiên cứu của khoa học triết học là ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Về những vấn đề chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duỵ

B.      Mối liên hệ giữa nhà nước  và nhân dân

C.      Nghiên cứu về những vấn đề siêu nhiên trừu tượng

D.      Nghiên cứu về đời sống tâm linh của con người

Câu 12:      Tác phẩm quan trọng và điển hình nhất của triết học Mác và Ăng ghen trong giai đoạn 1848 – 1895? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chống Duy-rinh

B.      Biện chứng của tự nhiên

C.      Bộ Tư bản.

D.      Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước
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Câu 13:      Quan điểm của triết học Mác – Lênin hình thức cộng đồng người nào dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định,
hợp thành nhân dân của một nước, có lãnh thổ quốc gia, nền kinh tế thống nhất, ngôn ngữ chung, có ý thức về sự thống nhất
quốc gia, gắn bó với nhau bởi lợi ích chính trị? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Dân tộc

B.      Bộ tộc

C.      Bộ lạc

D.      Bao gồm ba đáp án trên

Câu 14:      Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Cách mạng xã hội là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội

B.      Việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời, thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn

C.      Sự thay đổi về hình thái kinh tế - xã hội

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 15:      Quan điểm duy tâm về mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Là sự qui định, sự tác động và sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng, hay giữa các mặt của một một sự vật
một hiện tượng trong thế giới khách quan

B.      Cơ sở của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng là ở một ý thức tuyệt đối, tinh thần tuyệt đối nào đó.
Cơ sở của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng là ở ý chí, cảm giác chủ quan của cá nhân nào đó.

C.      Cơ sở của sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng làthượng đế

D.      Bao gồm a, b, c

Câu 16:      Điền vào chổ trống cụm từ sao cho phù hợp:
“Lượng là một phạm trù triết học dùng để chỉ …… vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận
động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật” (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thuộc tính

B.      Tính qui định khách quan.

C.      Mối quan hệ

D.      Tên gọi

Câu 17:      Mối quan hệ giữa ý thức xã hội với ý thức cá nhân là?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ý thức cá nhân tồn tại độc lập và không liên hệ gì với ý thức xã hội

B.      Ý thức xã hội là cái quyết định và tạo thành ý thức cá nhân.

C.      Ý thức xã hội là tổng số những ý thức cá nhân

D.      Ý thức cá nhân với ý thức xã hội là mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng

Câu 18:      Bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong hoạt động thực tiễn khi tìm hiểu quy luật lượng - chất? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ta phải từng bước tích lũy về lượng để làm biến đổi về chất theo quy luật

B.      Bằng hoạt động có ý thức nắm bắt được quy luật khách quan mà ta có thể rút ngắn quá trình tích tụ về lượng để đạt kết
qua mong muốn; vận dụng linh hoạt các hình thức bước nhãy trong các tình huống lịch sử cụ thể

C.      Muốn duy trì một trạng thái hiện thực nào đó ta cần nắm bắt được giới hạn của độ, không để sự thay đổi của lượng vượt
quá ngưỡng của độ

D.      Cả ba bài học trên.

Câu 19:      Theo Đề-mô-crít thì ý thức con người có cấu tạo từ yếu tố nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tự nhiên
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B.      Nguyên tử

C.      Một loại nguyên tử đặc biệt.

D.      Một loại lửa đặc biệt

Câu 20:      Lựa chọn câu đúng theo quan điểm của CNDVBC. (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nguồn gốc của vận động là ở bên ngoài sự vật hiện tượng do sự tương tác hay do sự tác động.

B.      Nguồn gốc của sự vận động là do ý thức tinh thần tư tưởng quyết định.

C.      Nguồn gốc của vận động là ở trong bản thân sự vật hiện tượng do sự tác động của các mặt, các yếu tố trong sự vật hiện
tượng gây ra.

D.      Nguồn gốc của sự vận động là do “cú hích của thượng đế”.

Câu 21:      Bằng hoạt động lao động sản xuất, con người đóng một vai trò gì trong mối liên hệ tự nhiên-xã hội?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là chủ thể trong mối liên hệ giữa tự nhiên và xã hội.

B.      Là chủ thể cải tạo mối liên hệ tự nhiên và xã hội.

C.      Là chủ thể chinh phục tự nhiên.

D.      Là yếu tố trung gian giữa tự nhiên và xã hội.

Câu 22:      Ở trung hoa thời cổ đại, trường phái nào chứa đựng những quan điểm duy vật tiến bộ nhất? (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Nho giáo

B.      Đạo gia.

C.      Pháp gia.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 23:      Phạm trù nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong
sự vật, qui định sự vận động và phát triển của sự vật? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thống nhất

B.      Bản chất.

C.      Nội dung

D.      Chất

Câu 24:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức thẩm mỹ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Những quan niệm, đánh giá của con người về các tác phẩm nghệ thuật

B.      Sự phản ánh hiện thực vào ý thức của con người trong quan hệ với nhu cầu thưởng thức và sáng tạo cái đẹp.

C.      Sự phản ánh hiện thực vào ý thức của con người trong quan hệ với các tác phẩm nghệ thuật

D.      Là cái bẩm sinh của con người trước cái đẹp của thế giới hiện thực khách quan

Câu 25:      Tiền đề lý luận cho sự ra đời triết học Mác? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triết học cổ điển Đức; Kinh tế chính trị Anh; Chủ nghĩa Xã hội Không tưởng Pháp.

B.      Phong trào khai sáng Pháp; Cơ học cổ điển I. Niu-tơn; lý luận về chủ nghĩa vô chính phủ Pru-đông

C.      Thuyết tương đối (A. Anh-xtanh); Phân tâm học (S. Phơ-rớt); Lôgíc học của Hê-ghen

D.      Thuyết tiến hóa (S.Đác-uyn); Học thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (R. Maye); Học thuyết tế bào (M. Sơ-lay-
đen và T. Sa-van-sơ)

Câu 26:      Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, những tri thức những quan niệm của con người về tồn tại xã hội, được
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hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hóa, khái quát ?(Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Tri thức kinh nghiệm

B.      Ý thức xã hội thông thường.

C.      Tâm lý xã hội

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 27:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, thì quan hệ sản xuất gồm mấy mặt? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Hai mặt

B.      Ba mặt.

C.      Bốn mặt

D.      Năm mặt

Câu 28:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , Ý thức chính trị là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ý thức về quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các giai cấp dân tộc và nhà nước

B.      Biểu hiện thái độ của các giai cấp đối với quyền lực của nhà nước

C.      Biểu hiện tập trung trực tiếp lợi ích giai cấp

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 29:      “ Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất (…) bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ,
kể từ thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy” đây là quan điểm về sự vận động của ai? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      C. Mác

B.      Hê-ghen

C.      V.I. Lênin

D.      Ph. Ăngghen.

Câu 30:      Phát biểu nào dưới dây cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa lãnh tụ và quần chúng nhân dân? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Thời thế tạo anh hùng

B.      Dân như nước, Quân như thuyền, nước nổi thuyền nổi. Nước có thể đưa thuyền lên, cũng có thể lật thuyền xuống.

C.      Quân với dân như cá với nước

D.      Làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài yên

Câu 31:      Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng vì nó giải quyết được mâu thuẫn cơ bản
nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nó giải quyết được sự xung đột giữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ sản xuất lạc hậu, thực hiện bước quá độ từ chế
độ xã hội lỗi thời sang chế độ xã hội mới cao hơn.

B.      Đấu tranh giai cấp phát triển thành cách mạng xã hội thì mọi mặt của đời sống xã hội phát triển với một nhịp độ chưa
từng thấy”một ngày bằng hai mươi năm”

C.      Đấu tranh giai cấp còn góp phần cải tạo giai cấp cách mạng, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 32:      Định nghĩa kiến trúc thượng tầng theo quan niệm của triết học Mác- Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là toàn bộ những quan điểm về qui hoạch đô thị, tương ứng với các công trình đã tồn tại và  được hình thành trên một
cơ sở hạ tầng nhất định

B.      Là toàn bộ những quan điểm kinh tế - chính trị, cùng với những tổ chức xã hội tương ứng như cơ quan, công ty, xí
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nghiệp, nhà máy… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định

C.      Là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật… cùng với những thiết chế
xã hội tương ứng như nhà nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể xã hội… được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

D.      Là toàn bộ những lý luận chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật

Câu 33:      Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước vô sản là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nhà nước nửa nhà nước

B.      Nhà nước đặc biệt

C.      Nhà nước kiểu mới

D.      Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 34:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin về ý thức tôn giáo? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự phản ánh của con người về một thế giới thần thánh, siêu nhiên

B.      Sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người về những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hằng ngày của
họ.

C.      Sự phản ánh của con người về những lực lượng ở bên ngoài áp chế cuộc sống hằng ngày của họ

D.      Là sự thăng hoa của trí tưởng tượng của con người về một thế giới siêu tự nhiên

Câu 35:      Tác phẩm nào được xem là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa Mác? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844

B.      Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

C.      Hệ tư tưởng Đức

D.      Gia đình thần thánh

Câu 36:      Ví dụ nào đưới đây được xem là biểu hiện của vô thức? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông

B.      Chiêm bao.

C.      Nhắm mắt khi có vật lạ bay vào mắt

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 37:      Quan điểm của CNDV về mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.

B.      Ý thức có trước, sinh ra và quyết định ý thức

C.      Không thể xác định vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào, cái nào sinh ra cái nào và quyết định cái nào

D.      Vật chất và ý thức cùng xuất hiện đồng thời và có sự tác động qua lại ngang nhau

Câu 38:      Minh họa nào dưới dây cho thấy được vai trò của thực tiển đối với nhận thức? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư

B.      Đi một ngày đàng học được một sàng khôn.

C.      Không thầy đố mầy làm nên

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 39:      Lịch sử xã hội loài người đã trải qua mấy cuộc  cách mạng xã hội lớn? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Một

B.      Hai

C.      Ba

D.      Bốn.

Câu 40:      “ Nhân chi sơ tính bản thiện” là quan niệm của triết gia nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khổng tử

B.      Mạnh tử.

C.      Tuân tử

D.      Hàn phi tử

Câu 41:      Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thể hiện năng lực gì cùa con người? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Trình độ nhận thức thế giới khách quan

B.      Trình độ lý luận chính trị xã hội

C.      Trình độ chinh phục tự nhiên.

D.      Trình độ tự ý thức về bản thân

Câu 42:      Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về hệ tư tưởng?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là trình độ cao nhất của ý thức xã hội, là nhận thức lý luận về tồn tại xã hội, là hệ thống những quan điểm tư tưởng là
kết quả của sự khái quát hóa những kinh nghiệm xã hội

B.      Là hệ thống những quan điểm, tư tưởng được hình thành một cách tự giác bởi các nhà tư tưởng của một giai cấp nhất
định và được truyền bá trong xã hội

C.      Là hệ thống những quan điểm, tư tưởng có khả năng đi sâu vào bản chất của các mối quan hệ xã hội trong những giai
đoạn lịch sử cụ thể nhất định

D.      Bao gồm cả ba nội dung trên.

Câu 43:      Ý nghĩa định nghĩa vật chất của V. I. Lênin: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong các quan điểm siêu hình, máy móc về phạm trù vật chất của các trường phái
triết học duy vật cũ; phê phán những quan niệm sai lầm, phản khoa học của các trường phái triết học duy tâm nói chung. bảo
vệ, củng cố và phát triết triết học Mác trong điều kiện lịch sử mới

B.      Định hướng cho sự phát triển của khoa học: vật chất là vô cùng tận, không sinh ra và không mất đi

C.      Cho phép xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã hội, là cơ sở lý luận để giải thích nguyên nhân cuối cùng của các
biến cố xã hội

D.      Cả ba ý nghĩa trên.

Câu 44:      Nếu xét theo cấp độ của sự phản ánh thì kết cấu của ý thức xã hội bao gồm các yếu tố nào? (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Ý thức xã hội thông thường và ý thức xã hội lý luận

B.      Ý thức nhân dân và ý thức Nhà nước

C.      Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng.

D.      Cả ba yếu tố trên

Câu 45:      Mối liên hệ bản chất giữa người với người trong một xã hội nhất định là mối liên hệ như thế nào? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tình cảm

B.      Chính trị

C.      Kinh tế.
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D.      Thần bí tôn giáo

Câu 46:      Sự vận dụng về quan điểm toàn diện của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc phát triển đất nước ta? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần

B.      Đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế và bảo đãm quốc phòng

C.      Phát triển kinh tế đồng thời với phát triển mọi mặt của đời sống xã hội.

D.      Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Câu 47:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, trong lực lượng sản xuất thì công cụ lao động là yếu tố có vai trò như
thế nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quan trọng nhất

B.      Chủ yếu nhất

C.      Cách mạng nhất.

D.      Ưu việt nhất

Câu 48:      Luận điểm nào dưới dây là sai lầm khi nói về những mối quan hệ giữa các hình thức vận động? (Đáp án nào dưới
đây là sai?)

A.      Các hình thức vận động là khác nhau về chất

B.      Các hình thức vận động cao xuất hiện trên cơ sở các hình thức vận động thấp và bao hàm trong nó những hình thức vận
động thấp hơn. Các hình thức vận động thấp không bao hàm các hình thức vận động cao hơn

C.      Trong sự tồn tại của mình, mỗi sự vật đều có thể gắn liền với nhiều hình thức vận động khác nhau nhưng bao giờ cũng
có một hình thức đặc trưng cho bản chất của mình

D.      Các hình thức vận động là độc lập nhau, tuân theo những qui luận riêng có của mình.

Câu 49:      Quan điểm máy móc và siêu hình về sự phát triển của các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan?

A.      Phát triển là sự tăng lên hay giảm đi về lượng, không có sự thay đổi về chất

B.      Sự phát triển chỉ là một vòng tròn khép kín, tức là xãy ra trong phạm vi nội bộ của một loại, không có sự chuyển hóa từ
loại này sang loại khác

C.      Phát triển là một quá trình tiến lên liên tục trơn tru, không có những bước quanh co co phức tạp không có mâu thuẫn

D.      Cả ba quan niệm trên.

Câu 50:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức khoa học là loại nhận thức như  thế nào? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Được hình thành từ sự phản ánh đặc điểm bản chất, những quan hệ của đối tượng nghiên cứu

B.      Được hình thành một cách thứ tự và hệ thống  từ sự phản ánh đặc điểm của đối tượng nghiên cứu

C.      Được hình thành một cách trực giác và liên tiếp từ sự phản ánh đặc điểm bản chất, những quan hệ tất yếu của đối
tượng nghiên cứu

D.      Được hình thành một cách tự giác và gián tiếp từ sự phản ánh đặc điểm bản chất, những quan hệ tất yếu của đối tượng
nghiên cứu.

Câu 51:      Phạm trù bước nhảy theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây nên

B.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật trước đó gây
nên.

C.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về lượng của sự vật

D.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất của sự vật do sự thay đổi về lượng của sự vật gây nên
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Câu 52:      Ví dụ nào dưới đây là sự ngẫu nhiên. (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa

B.      Vật chất luôn gắn liền với vận động

C.      Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh

D.      Trường đẹp thì trò ngoan.

Câu 53:      Sai lầm cơ bản về phạm trù vật chất của những tư tưởng duy vật thời cận đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Đồng nhất vật chất với nguyên tử của vật lý học

B.      Đồng nhất vật chất với các thuộc tính của vật chất

C.      Đồng nhất vật chất với các sự vật hiện tượng cụ thể

D.      Cả ba quan điểm trên.

Câu 54:      Yếu tố nào của kiến trúc thượng tầng có sự tác động trở lại mạnh mẽ nhất đối với cơ sở hạ tầng? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triết học và khoa học

B.      Chính trị và pháp quyền thông qua quyền lực của nhà nước và hệ thống luật pháp.

C.      Đạo đức và nghệ thuật

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 55:      Thế nào là những hệ tư tưởng không khoa học theo quan điểm của triết học Mác -Lênin? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Là những quan điểm, học thuyết không phản ánh các mối quan hệ vật chất của xã hội

B.      Là những tri thức phản ánh các mối quan hệ vật chất của xã hội những chỉ ở trình độ ý thức xã hội thông thường, chưa
được hệ thống hóa, khái quát hóa ở trình độ lý luận

C.      Là hệ thống những quan điểm, tư tưởng tuy cũng phản ánh được các mối quan hệ vật chất của xã hội nhưng dưới hình
thức sai lầm, hư ảo hoặc bị xuyên tạc.

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 56:      Sự thống nhất của các mặt đối lập gắn liền với trạng thái nào của các sự vật hiện tượng trong thế giới khách
quan? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự vật hiện tượng đang vận động và biến đổi

B.      Sự vật hiện tượng đang bị tiêu vong

C.      Sự vật hiện tượng được sinh ra

D.      Sự vật hiện tượng đang trong trạng thái đứng im tương đối.

Câu 57:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về đặc trưng cơ bản của tổ chức cộng đồng thị tộc? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Những cộng đồng người có cùng một huyết thống

B.      Cùng sở hữu chung về kinh tế và chung một nơi cư trú

C.      Cùng chung văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 58:      Quốc gia nào đã xây dựng phương thức sản xuất XHCN đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Pháp

B.      Nga.
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C.      Trung Quốc

D.      Việt Nam

Câu 59:      Ví dụ nào dưới đây có thể minh họa cho mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực?

A.      Phôi trứng gà và con gà

B.      Mây và mưa

C.      Giai cấp vô sản và xã hội XHCN

D.      Cả a và b đều đúng.

Câu 60:      Hệ tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay là

A.      Tư tưởng Hồ Chí Minh

B.      Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

C.      Chủ nghĩa Mác-Lênin

D.      Chủ nghĩa Mác

Câu 61:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin thì khi nào cái chung chuyển hóa thành cái đơn nhất? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Khi cái chung bị thoái hóa dần dần

B.      Khi cái chung phù hợp với sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng

C.      Khi cái chung không phù hợp với sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng.

D.      Khi cái chung có những đột biến

Câu 62:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về nguồn gốc trực tiếp hình thành giai cấp? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Khác nhau về nghề nghiệp

B.      Sự phát triển của lực lượng sản xuất

C.      Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 63:      Tiền đề kinh tế- xã hội cho sự ra đời và phát triển của triết học Mác? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản

B.      Đã xuất hiện những mâu thuẫn Trong lòng CNTB không thể giải quyết được

C.      Sự phát triển các phong trào công nhân

D.      Cả ba hoàn cảnh trên.

Câu 64:      Ví dụ nào dưới đây có thể làm rõ sự tác động của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những
sự thay đổi về chất và ngược lại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ánh sáng mặt trời làm cây cối xanh tốt

B.      Sự cải tiến và biến đổi từ từ của công cụ lao động làm cho sự sản xuất vật chất phát triển từ trình độ thấp đến trình độ
cao hơn.

C.      Sự đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển

D.      Một số loài động thực vật khi chết đi đã thối rữa và nó đã trở thành phân bón cho một số loài thực vật có thể tươi tốt và
sinh trưởng

Câu 65:      Nhân vật nào dưới đây là một lãnh tụ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      “La sơn phu tử” Nguyễn Thiếp
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B.      Nguyễn trãi

C.      Quang Trung.

D.      Võ Nguyên Giáp

Câu 66:      Tính chất của vận động theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vận động là sự tự thân vận động. Vận động không thể bị mất đi và cũng không do ai sáng tạo ra. Sự vận động của vật
chất được bảo toàn vể lượng lẫn về chất.

B.      Vận động là sự biến đổi do một tác động nào đó. Khi không còn tác động sự vận động cũng chấm dứt

C.      Là sự dịch chuyển vị trí trong không gian và thời gian do một lực hoặc một động năng tác động, sự vận động bao giờ
cũng có vận tốc và gia tốc

D.      Bao gồm ba đáp án trên

Câu 67:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin về nguồn gốc xã hội của ý thức? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lao động tạo ra ngôn ngữ, ngôn ngữ tạo ra ý thức

B.      Lao động, cùng với lao động là ngôn ngữ là hai sức kích thích chủ yếu hình thành nên ý thức con người.

C.      Lao động tạo ra ý thức của lao động, ngôn ngữ tạo ra ý thức có ngôn ngữ

D.      Lao động tạo ra kinh nghiệm, ngôn ngữ tạo ra tư duy

Câu 68:      Quan hệ nào dưới đây có thể minh họa cho sự tác động trở của kết quả đối với nguyên nhân? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Sấm sét - mưa

B.      Kinh tế – giáo dục.

C.      Nắng – hạn hán

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 69:      Phạm trù điểm nút theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật.

B.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ giới hạn mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật

C.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ thời điểm mà tại đó đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật

D.      Là phạm trù triết học dùng để chỉ giới hạn mà tại đó đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật

Câu 70:      Cấu trúc thế giới quan bao gồm: …(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tri thức và niềm tin.

B.      Tình cảm và niềm tin

C.      Tri thức và tình cảm

D.      Niềm tin và ý chí

Câu 71:      Nếu xét theo trình độ của sự phản ánh thì kết cấu của ý thức xã hội bao gồm các yếu tố nào? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Ý thức cá nhân, ý thức xã hội

B.      Ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận.

C.      Hệ thống các chính sánh chủ trương của nhà nước về văn hóa tư tưởng

D.      Ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức triết học, ý thức nghệ thuật, ý thức tôn
giáo

Câu 72:      Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất thì yếu tố nào là cơ bản nhất,  quan trọng nhất? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)
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A.      Công cụ lao động

B.      Người lao động.

C.      Khoa học công nghệ

D.      Đối tượng lao động

Câu 73:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, trong xã hội có phân chia giai cấp thì hệ tư tưởng xã hội chủ đạo là do
hệ tư  tưởng của giai cấp nào qui định? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giai cấp bị trị

B.      Giai cấp thống trị.

C.      Tầng lớp trí thức trong xã hội đó

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 74:      Bài học có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhất trong việc tìm hiểu nguyên lý về sự phát triển của triết học
Mác-Lênin là: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nguyên tắc nghiên cứu có trọng tâm

B.      Quan điểm toàn diện

C.      Quan điểm phát triển và lịch sử -cụ thể.

D.      Nguyên tắc khách quan

Câu 75:      Trong tồn tại xã hội thì yếu tố nào là quan trọng và quyết định nhất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh đại lý

B.      Dân số và mật độ dân số

C.      Quan hệ sản xuất

D.      Phương thức sản xuất.

Câu 76:      Đặc điểm cơ bản của triết học Mác-Ăng ghen giai đoạn 1842 – 1844? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Kế tục triết học Hêghen

B.      Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại

C.      Sự chuyển biến về tư tưởng từ chủ nghĩa duy tâm và dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và cộng sản chủ nghĩa.

D.      Phê phán tôn giáo

Câu 77:      Trình độ cao nhất của thế giới quan là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tín ngưỡng vật linh

B.      Thế giới quan thần thoại

C.      Thế giới quan khoa học triết học.

D.      Thần học tôn giáo

Câu 78:      Hạt nhân lý luận của thế giới quan theo quan điểm của triết học Mác -Lênin ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chính trị

B.      Triết học.

C.      Những lý luận của các ngành khoa học cụ thể

D.      Siêu hình học

Câu 79:      Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp:
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“Cái chung là phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt những thuộc tính chung không những có …… nhất định, mà còn được
lặp  đi lặp lại trong nhiều sự vật, hiện tượng hay quá trình riêng lẽ khác” (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tên gọi

B.      Chức năng

C.      Cùng một kết cấu vật chất

D.      Hình thức

Câu 80:      Tại sao nói ý thức xã hội lý luận có trình độ cao hơn ý thức xã hội thông thường? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Ý thức xã hội lý luận được thể chế hóa ở dạng văn bản pháp qui

B.      Ý thức xã hội lý luận do những nhà tư tưởng có trình độ cao xây dựng nên

C.      Ở chỗ nó có khả năng phản ánh hiện thực xã hội khách quan một cách khái quát, sâu sắc và chính xác, vạch ra các mối
liên hệ bản chất của các quá trình xã hội.

D.      Cả ba quan hệ trên

Câu 81:      Nội dung định nghĩa vật chất của V. I. Lênin: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vật chất là cái tồn tại có thực một cách khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức của con người

B.      Vật chất là cái gây nên cảm giác ở con người khi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên giác quan của con người

C.      Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của thế giới vật chất

D.      Cả ba nội dung trên.

Câu 82:      Theo triết học Mác-Lênin phạm trù nào dùng để chỉ những gì chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện
tương ứng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cơ hội

B.      Khả năng.

C.      Tiềm năng

D.      Tưởng tượng

Câu 83:      Điền vào chổ trống cụm từ sao cho phù hợp:
“Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng vận động và biến đồi
…… tồn tại một cách khách quan bên trong các sự vật hiện tượng từ tự nhiên, xã hội và tư duy” (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Khác nhau

B.      Trái ngược nhau.

C.      Độc lập với nhau

D.      Gắn bó với nhau

Câu 84:      Tiền đề khoa học cho sự ra đời triết học Mác là: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lý thuyết điện từ của M. Pha-ra-đây; Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Men-đê-lê-ép; Di truyền học hiện
đại của Men-đen

B.      Cơ học cổ điển của I. Neu-ton; Thuyết tương đối của A. Anh-xtanh; học thuyết về tinh vân vũ trụ của   I. Kan-tơ

C.      Hình học phi Ơ-clít; mẫu nguyên tử của Tôm-xơn; thuyết tương đối của A. anh-xtanh

D.      Thuyết tiến hóa của S. Đác-uyn; Học thuyết bảo toàn và chuyển hóa năng lượng; Học thuyết tế bào (M. Sơ-lay-đen và T.
Sa-van-sơ).

Câu 85:      Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội

Page 13 of 53Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



B.      Trong tính hiện thực của nó con người là tổng hòa những quan hệ xã hội trên nền tảng sinh học

C.      Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 86:      Những cống hiến của V. I. Lênin đối với triết học Mác - Aêngghen? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phê phán, khắc phục và chống lại những quan điểm sai lầm xuất hiện trong thời đại đế quốc chủ nghĩa như: chủ nghĩa
xét lại chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa duy tâm vật lý học, bệnh ấu trĩ tả khuynh trong triết học, chủ nghĩa giáo điều

B.      Hiện thực hóa lý luận chủ nghĩa Mác bằng sự thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga

C.      Bổ sung và hoàn chỉnh về mặt lý luận và thực tiển những vấn đề như lý luận về cách mạng vô sản trong thời đại đế quốc
chủ nghĩa, lý luận về nhà nước chuyên chính vô sản. chính sách kinh tế mới

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 87:      Triết học là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự yêu mến sự thông thái

B.      Sự suy nghĩ và nói năng chuẩn mực

C.      Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới
ấỵ

D.      Sự suy tư, suy nghiệm về những vấn đề siêu hình học

Câu 88:      Lý luận nào của C. Mác được xem là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Chủ nghĩa duy vật biện chứng

B.      Nhận thức của con người là một quá trình biện chứng

C.      Tổng kết hoạt động của phong trào công nhân quốc tế

D.      Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Câu 89:      Theo quan  điểm của V. I. Lênin, “Đấu tranh giai cấp” hiểu theo nghĩa chung nhất là? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Cuộc đấu tranh nông dân chống bọn địa chủ phong kiến có đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám

B.      Cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản, chống giai cấp tư sản

C.      Là sự đấu tranh giữa giai cấp bị áp bức bóc lột với giai cấp áp bức bóc lột.

D.      Là sự đấu tranh giữa giai cấp nô lệ với giai cấp chủ nô

Câu 90:      Khi nào quan hệ sản xuất là “ hình thức phát triển” của lực lượng sản xuất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khi phương thức sản xuất chuẩn bị ra đời

B.      Khi phương thức sản xuất mới ra đời và phát triển

C.      Khi phương thức sản xuất đã được khẳng định

D.      Khi phương thức sản xuất chuẩn bị tiêu vong

Câu 91:      Đảng và nhà nước ta đã vận dụng học thuyết hình thái kinh tế-xã hội vào sự nghiệp xây dựng CNXH ờ nước như
thế nào?

A.      Tiến lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, nhưng vẫn xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

B.      Kết hợp sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng CNXH

C.      Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội

D.      Bao gồm cả a, b, c.

Câu 92:      Tác nhân nào khiến cho sự phản ánh ý thức có tính phức tạp, năng động và sáng tạo? (Đáp án nào dưới đây là
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đúng nhất?)

A.      Sự tò mò

B.      Sự tưởng tượng

C.      Thực tiễn xã hội.

D.      Sự giao tiếp

Câu 93:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, thì phạm trù hình thái kinh tế -xã hội là sự thống nhất giữa các nhân tố
nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Kinh tế, chính trị và xã hội

B.      Nhà nước, đoàn thể và nhân dân

C.      Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.

D.      Lập pháp, hành pháp và tư pháp

Câu 94:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì nhận thức cảm tính bao gồm các hình thức nào? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận

B.      Kinh nghiệm, tình cảm, lý tính

C.      Cảm giác, tri giác, biểu tượng.

D.      Cảm giác, tình cảm, tri giác

Câu 95:      Quan điểm tiến bộ và cách mạng nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề con người là? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Giải thích được nguồn gốc tự nhiên và xã hội của con người dưới ánh sáng khoa học

B.      Mô tả được quá trình hoạt động sống và lao động sản xuất của con người theo tinh thần của chủ nghĩa duy vật

C.      Đưa ra được học thuyết cách mạng và triệt để về đấu tranh giải phóng con người.

D.      Giải thích được một cách khoa học nguồn gốc của ý thức của con người

Câu 96:      Vai trò của lãnh tụ đối với phong trào của quần chúng nhân dân? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thúc đẩy hoặc kìm hãm sự tiến bộ của xã hội

B.      Là người sáng lập ra các tổ chức chính trị, xã hội và là linh hồn của các tổ chức đó

C.      Lãnh tụ của mỗi thời đại chỉ có thể hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra của thời đại đó

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 97:      Sự nghiên cứu lịch sử xã hội nguyên thủy trong tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà
nước” của Ph. Aêngghen đã khẳng định điều gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quá trình các hình thái kinh tế-xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

B.      Gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước là các yếu tố cấu thành nên xã hội

C.      Đấu tranh giai cấp là nội dung của lịch sử xã hội có giai cấp.

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 98:      Trong thời đại ngày nay nhân tố nào khi trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thì nó sẽ có một vai trò ngày
càng quan trọng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nhà nước

B.      Chính trị

C.      Khoa học và công nghệ hiện đại.
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D.      Cả ba đáp án trên

Câu 99:      Bản chất giai cấp của nhà nước nguyên nghĩa, theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Nhà nước đứng trên các giai cấp

B.      Nhà nước chung cho mọi giai cấp

C.      Nhà nước của giai cấp thống trị.

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 100:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, thực tiễn là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động nhằm cải biến tự nhiên và xã hội

B.      Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội

C.      Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có ý thức của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội

D.      Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, mang tính lịch sử –xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã
hội.

Câu 101:      Điền vào chổ trống cụm từ sao cho phù hợp:
“Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, ý thức khoa học là hệ thống những …… phản ánh chân thực dưới dạng lôgic, trừu
tượng về thế giới đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn”? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ý thức

B.      Tri thức.

C.      Thí nghiệm

D.      Nhận xét

Câu 102:      Nước ta đang ở trình độ nào của quá trình xây dựng và phát triển CNXH? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Định hướng lên CNXH.

B.      Giai đoạn đầu của quá trình tiến lên CNXH

C.      Đang ở trong giai đoạn phát triển CNXH

D.      Đang ở trong giai đoạn CNXH phát triển

Câu 103:      Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là sự qui định, sự tác động và sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng, hay giữa các mặt của một một sự vật
một hiện tượng trong thế giới khách quan.

B.      Là những thuật ngữ  do con người đặt ra nhằm liên hệ các sự vật hiện tượng trong thế giới với nhau

C.      Cả a và b đều đúng

D.      Bao gồm cả ba quan điểm trên

Câu 104:      Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, khái niệm nào dùng để chỉ  lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, trực tiếp
sản xuất ra của cải vật chất, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội
và là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần cho xã hội? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?).

A.      Quần chúng nhân dân.

B.      Lãnh tụ

C.      Vĩ nhân

D.      Bao gồm ba đáp án trên

Câu 105:      Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội biểu hiện ở? (đáp án nào dưới đây là sai)

A.      Ý thức xã hội thường lạc hậu hoặc có thể vượt trước tồn tại xã hội. Sự phát triển của ý thức xã hội có tính kế thừa từ
những hình thái ý thức xã hội có trước trong lịch sử
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B.      Các hình thái ý thức xã hội có sự tác động qua lại lẫn nhau và có tác động trở lại đối với tồn tại xã hội

C.      Một số hình thái ý thức xã hội có thể tạo nên một hình thức tồn tại xã hội đặc thù trong lịch sử

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 106:      Trường phái triết học Âm dương gia ở Trung Hoa thời cổ đại đã đồng nhất vật chất với yếu tố nào? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Đất, nước, lửa, không khí

B.      Đạo

C.      Lý và khí

D.      Âm dương và ngũ hành.

Câu 107:      Điền vào chổ trống (…) các cụn từ sao cho phù hợp:         
      Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại là quy luật nói lên ……
của sự vận động và phát triển. (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Hình thức

B.      Cách thức.

C.      Phương thức

D.      Thể thức

Câu 108:      Quan niệm của triết học Mác- Lênin về cái kế thừa ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cái cũ còn tồn tại trong cái mới nhưng phù hợp với qui luật vận động và phát triển của cái mới.

B.      Cái cũ còn tồn tại trong cái mới, sau một quá trình điều chỉnh hoàn thiện để trở thành cái mới

C.      Cái kế thừa là những giá trị, những thuộc tính của cái cũ còn tồn tại trong cái mới, cùng với cái mới phát triển

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 109:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về các hình thức cơ bản của đấu tranh giai cấp công nhân khi họ chưa được
giành chính quyền? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Đấu tranh kinh tế

B.      Đấu tranh chính trị, tư tưởng

C.      Khởi nghĩa vũ trang

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 110:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, yếu tố nào dưới đây là hạt nhân của nhân cách? (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Tiền đề sinh học và tố chất di truyền

B.      Môi trường xã hội

C.      Thế giới quan cá nhân.

D.      Bao gồm ba yếu tố trên

Câu 111:      Trong một phương thức sản xuất, quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Đồng nhất nhau

B.      Đấu tranh nhau

C.      Thống nhất nhau

D.      Bao gồm đáp b và c.
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Câu 112:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, thì hình thức nào là hoạt động thực tiển cơ bản nhất? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Xây dựng hệ thống pháp luật

B.      Sản xuất vật chất.

C.      Chính trị xã hội

D.      Thực nghiệm khoa học

Câu 113:      Nội dung hoạt động nghiên cứu triết học của C. Mác và Ph. Ăngghen ở giai đoạn 1844 – 1848? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Tiếp tục hoàn thành các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo

B.      Hình thành những nguyên lý triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và chủ nghĩa xã hội khoa học.

C.      Nghiên cứu về vai trò của hoạt động thực tiển đối với nhận thức

D.      Hoàn thành bộ “Tư Bản”

Câu 114:      Kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nhà nước chủ nô.

B.      Nhà nước phong kiến

C.      Nhà nước tư sản

D.      Nhà nước XHCN

Câu 115:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về nguồn gốc của triết học? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khi sự nhận thức của con người đã đạt đến trình độ trừu tượng hóa và khái quát hóa về thế giới sự vật hiện tượng

B.      Khi xã hội loài người đã có sự phân chia giai cấp

C.      Khi xã hội có sự phân chia giữa lao động trí óc và lao động chân tay

D.      Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 116:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin thì cơ sở của mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng là: (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Do sự chỉ định của con người nhằm để mô tả những sự gắn kết của các sự vật hiện tượng

B.      Tính thống nhất vật chất của thế giới.

C.      Sự phản ánh của thế giới vật chất

D.      Không gian và thời gian

Câu 117:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, cơ sở để xác định sự khác nhau của các giai cấp trong một xã hội nhất
định là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giới tính

B.      Quan hệ sản xuất.

C.      Nghề nghiệp

D.      Bao gồm ba đáp án trên

Câu 118:      Phạm trù chất theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo thành nên sự vật

B.      Chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận
động và phát triển của sự vật

C.      Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của
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những thuộc tính làm cho sự vật nó là nó chứ không phải là cái khác.

D.      Chất là những tính chất, những trạng thái, những yếu tố tạo thành sự vật

Câu 119:      Theo triết học Mác – Lênin thì những phương pháp cơ bản để nhận thức khoa học bao gồm? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Phương pháp nhận thức kinh nghiệm và phương pháp khoa học

B.      Quan sát, thí nghiệm, phân tích tổng hợp và qui nạp diển dịch

C.      Quan sát; thí nghiệm; phân tích và tổng hợp; qui nạp và diễn dịch; lôgic và lịch sử ; từ trừu tượng đến cụ thể.

D.      Vô số phương pháp cơ bản

Câu 120:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, quan hệ phân phối có nghĩa là: (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nhà sản xuất phân phối sản phẩm cho người tiêu dùng

B.      Nhà sản xuất phân phối sản phẩm cho khách hàng

C.      Là việc xác định trong những người cùng tham gia vào quá trình sản xuất, ai là người có quyền quyết định cách thức
phân chia mức hưởng thụ sản phẩm.

D.      Là sự phân phối hàng hóa trong thị trường

Câu 121:      Theo quan điểm siêu hình thì sự phủ định là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác trong qua trình vận động và phát triển

B.      Xóa bỏ hoàn toàn cái cũ, chấm dứt sự phát triển của chúng.

C.      Sự phủ định là tiền đề, điều kiện cho sự phát triển liên tục, cho sự ra đời cuỉa cái mới thay thế cái cũ

D.      Sự phủ định là sự phủ định tự thân, sự phát triển tự thân, là mắt khâu dẫn tới dự ra đời sự vật mới

Câu 122:      Theo quan điểm cũa triết học Mác-Lênin, khái niệm nào dùng để chỉ toàn bộ sinh hoạt vật chất và những điều
kiện sinh hoạt vật chất của xã hội? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Hình thái kinh tế-xã hội

B.      Tồn tại xã hội.

C.      Lao động sản xuất

D.      Quan hệ sản xuất

Câu 123:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, các mối liên hệ trong thế giới hiện thực khách quan gồm có tính chất
nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tính khách quan

B.      Tính phổ biến

C.      Tính đa dạng

D.      Cả ba tính chất trên.

Câu 124:      Phạm trù nào của triết học Mác-Lênin dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa
làm thay đổi căn bản chất của sự vật ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Độ.

B.      Điểm nút

C.      Đứng im

D.      Phát triển

Câu 125:      Đỉnh cao của quan niệm duy vật cổ đại về phạm trù vật chất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lửa của Hê-ra-clít
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B.      Không khí của A-na-xi-men

C.      Nước của Ta-lét

D.      Nguyên tử của Đề-mô-crít.

Câu 126:      Nguyên tắc nào được rút ra từ việc tìm hiểu nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của triết học Mác-Lênin là: (Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quan điểm thống nhất

B.      Nguyên tắc đấu tranh

C.      Quan điểm toàn diện.

D.      Quan điểm lịch sử - cụ thể

Câu 127:      Những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã xuất hiện những nguyên nhân nào cho sự ra đời một định nghĩa
đúng đắn và khoa học về phạm trù vật chất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Những phát kiến mới của khoa học vật lý hiện đại về cấu trúc vật chất như sự phát hiện ra tia X, điện tử, hiện tượng
phóng xạ, hiện tượng hụt khối khi chuyển động với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng

B.      Biểu thức nổi tiếng E=mc2 của A. Anh-xtanh đã dẫn đến một suy luận rằng “ vật chất sẽ biến mất”. Suy luận này đã gây
ra một sự khủng hoảng trong triết học duy vật cũ và khoa học hiện đại

C.      Sự xuyên tạc của chủ nghĩa duy tâm vật lý học đối với chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-xít về phạm trù vật chất

D.      Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 128:      Trong xã hội có đối kháng giai cấp, có những giai cấp cơ bản nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, các giai cấp khác và các tầng lớp trung gian

B.      Các giai cấp và tầng lớp trung gian

C.      Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.

D.      Bao gồm ba đáp án trên

Câu 129:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin về bản chất của ý thức? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Bản chất của ý thức con người là sự sáng tạo

B.      Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội.

C.      Ý thức mang bản chất xã hội

D.      Ý thức có bản chất là tư duy

Câu 130:      Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về lãnh tụ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất có sự gắn bó với quần chúng nhân dân

B.      Lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất được quần chúng tín nhiệm

C.      Lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất tự nguyện hy sinh bản thân mình vì lợi ích của quần chúng nhân dân

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 131:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin hình thức cộng đồng người nào có đặc trưng là kết quả của sự liên kết nhiều
bộ lạc và nhiều liên minh bộ lạc. Do đó nó không có lãnh thổ ổn định và rất đa dạng về quan hệ huyết thống, văn hóa, ngôn
ngữ, nhưng lại sử dụng một ngôn ngữ chung? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thị tộc

B.      Bộ lạc

C.      Dân tộc

D.      Bộ tộc.
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Câu 132:      Đâu là thực chất cuộc cách mạng trong triết học do Mác và Ăng ghen thực hiện? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Khắc phục sự tách rời giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng trong các hệ thống triết học cũ. Sáng tạo ra một hệ
thống triết học mới hoàn toàn về chất đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng

B.      Sự sáng tạo ra hệ thống triết học duy vật lịch sử là bước ngoặc cách mạng quan trọng nhất trong sự hoàn thiện tư tưởng
triết học duy vật của nhân loại

C.      Lần đầu tiên trong lịch sử có một hệ thống triết học bảo đãm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiển. triết học Mác là vũ
khí tinh thần của giai cấp công nhân, gắn bó chặc chẽ với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và Đảng cách mạng
của nó

D.      Bao gồm cả ba đáp án trên.

Câu 133:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin thì loại liên hệ nào là qui định sự tồn tại và phát triển của các sự vật hiện
tượng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Mối liên hệ nhân quả

B.      Mối liên hệ bên trong, tất nhiên, bản chất, trực tiếp, cơ bản và chủ yếu.

C.      Mối liên hệ bên ngoài, ngẫu nhiên, không bản chất, gián tiếp, không cơ bản và thứ yếu

D.      Không có loại liên hệ nào

Câu 134:      Ý thức xã hội là sự phản  ánh về?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giới tự nhiên, xã hội và tư duy

B.      Hiện thực khách quan

C.      Tồn tại xã hội.

D.      Hoạt động sản xuất vật chất

Câu 135:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, xu hướng của sự phát triển được mô phỏng như thế nào? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Đường thẳng tiến lên

B.      Đường dao động hình sin

C.      Xoáy trôn ốc.

D.      Đường tròn khép kín

Câu 136:      Bài học có ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức của quy luật  Lượng - chất? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Cần phải nhận thức về mặt chất của sự vật đó

B.      Cần phải nhận thức được sự chuyển hóa về chất của sự vật

C.      Cần phải nhận thức cả về mặt lượng và mặt chất của sự vật.

D.      Cần phải nhận thức được sự chuyển hóa về lượng của sự vật

Câu 137:      Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất ? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Quan hệ sản xuất lạc hậu hơn lực lượng sản xuất

B.      Quan hệ sản xuất được áp đặt bởi một hình thức chủ quan vượt trước lực lượng sản xuất

C.      Quan hệ sản xuất thống nhất với lực lượng sản xuất

D.      Đáp án a và b.

Câu 138:      Theo quan điểm của Ph. Ăngghen thì vận động có bao nhiêu hình thức cơ bản? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Bốn hình thức

Page 21 of 53Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



B.      Năm hình thức.

C.      Sáu hình thức

D.      Bảy hình thức

Câu 139:      Nguyên nhân cơ bản của cách mạng xã hội? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

B.      Mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

C.      Mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 140:      Ví dụ nào đưới đây là một chân lý? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Trái đất là một hành tinh.

B.      Mặt trời mọc ở hướng đông

C.      Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa

D.      Chân lý thuộc về kẻ mạnh

Câu 141:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , trong thời đại ngày nay, hình thái ý thức xã hội nào có sự tác động
mạnh mẽ và sâu sắc đối với các hình thái ý thức xã hội khác? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khoa học

B.      Đạo đức và tôn giáo

C.      Chính trị và pháp quyền.

D.      Nghệ thuật

Câu 142:      Những đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Liên tục và vô tận

B.      Khách quan và biện chứng

C.      Khách quan và kế thừa.

D.      Tự thân, phong phú, đa dạng và phức tạp

Câu 143:      Phép biện chứng xem xét các sự vật hiện tượng trong thế giới có quan hệ với nhau như thế nào? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Do đó chúng vận động, biến đổi và phát triển không ngừng do những nguyên
nhân tự thân tuân theo những quy luật tất yếu khách quan.

B.      Tồn tại cô lập, tỉnh tại không vận động và phát triển, hoặc nếu có vận động thì Chỉ là sự dịch chuyển vị trí trong không
gian và thời gian do những nguyên nhân bên ngoài

C.      Kết quả sự sáng tạo của một thế lực siêu tự nhiên thần bí. Do đó mọi sự tồn tại và biến đổi của chúng là do những tác
động từ những nguyên nhân thần bí trên

D.      Là những gì bí ẩn, ngẩu nhiên, hổn độn, không tuân theo một quy luật nào, và con người không thể nào biệt được mọi
sự tồn tại và vận động của chúng

Câu 144:      Đặc trưng cơ bản của nhà nước là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nhà nước quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định

B.      Nhà nước là một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội

C.      Nhà nước hình thành hệ thống thuế khoá để duy trì và tăng cường bộ máy cai trị

D.      Bao gồm ba câu trên.

Câu 145:      Khái niệm thống nhất giữa các mặt đối lập theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là
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đúng nhất?)

A.      Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải lấy sự tồn tại
của mặt kia làm tiền đề.

B.      Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập

C.      Là sự nương tựa lẫn nhau, tồn tại không tách rời nhau giữa các sự vật, sự tồn tại của sự vật  này phải dựa sự tồn tại của
sự vật khác

D.      Là sự tồn tại không tách rời nhau giữa các mặt đối lập, sự tồn tại của mặt này phải tương ứng với sự tồn tại của mặt kia

Câu 146:      Quan niệm của triết học Mác- Lênin về hình thức tư duy phán đoán? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phán đoán là một hình thức của tư duy liên kết các khái niệm lại với nhau để khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm,
một thuộc tính nào đó của đối tượng.

B.      Phán đoán là cách thức dùng để dự đoán ra một đặc điểm, một thuộc tính của đối tượng nhận thức mà các cơ quan cảm
giác khộng thể biết được

C.      Phán đoán là biện pháp đặc biệt để khẳng định hoặc phủ định những đặc điểm, những thuộc tính nào đó của đối tượng

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 147:      Theo quan niệm của triết học Mác-Lênin, thì đâu là động lực chủ yếu để vượn chuyển biến thành người? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quá trình đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên

B.      Quá trình nhận thức hiện thức khách quan

C.      Quá trình lao động sản xuất vất chất.

D.      Quá trình chống lại thiên tai

Câu 148:      Vai trò của triết học trong đời sống xã hội được xác định thông qua yếu tố nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Uy tín của người nêu lên chủ thuyết

B.      Số lượng người tìm hiểu trường phái triết học

C.      Chức năng thế giới quan và phương pháp luận của triết học.

D.      Tính giai cấp và tính đảng của nó

Câu 149:      Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp:
“Tất nhiên là cái do những …… bên trong của kết cấu vật chất nhất định và trong những điều kiện nhất định nó phải xãy ra
như thế này chứ không thể như thế khác được” (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Yếu tố cơ bản

B.      Nhân tố cơ bản

C.      Nguyên nhân cơ bản

D.      Điều kiện cơ bản.

Câu 150:      Xét về mặt bản chất thì chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế-xã hội như thế nào? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Có nền khoa học công nghệ phát triển

B.      Có quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về tư liệu sản xuất.

C.      Có sự phân hóa giai cấp thành hai giai cấp thống trị và bị trị

D.      Có nền sản xuất hàng hóa, theo cơ chế thị trường

Câu 151:      Mâu thuẫn biện chứng là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Trạng thái mà ở đó bao hàm cả hai trạng thái vừa thống nhất vừa đấu tranh của các mặt đối lập.

B.      Là trạng thái dùng để chỉ sự thống nhất của các mặt đối lập
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C.      Là trạng thái dùng để chỉ sự đấu tranh của các mặt đối lập

D.      Là trạng thái dùng để chỉ sự thống nhất và đấu tranh của các sự vật hiện tượng

Câu 152:      Sự kiện lịch sử nào dưới đây là cách mạng xã hội ở Việt Nam? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chiến thắng 12 sứ quân của Đinh Bộ Lĩnh

B.      Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi ở Lam Sơn

C.      Cách mạng tháng 8-1945.

D.      Đại thắng mùa xuân 30-4-1975

Câu 153:      Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu hiện nay?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Do sự sản xuất của con người.

B.      Do dân số của con người tăng.

C.      Do một số họat động và một số quá trình sản xuất thiếu ý thức của loài người đã tạo ra lượng khí thải gây nên “hiệu ứng
nhà kính” đối với trái đất.

D.      Mặt trời nóng lên.

Câu 154:      Quá trình tiến hóa của sinh giới tuân theo sự chuyển hóa nào trong quan hệ giữa cái chung và cái đơn nhất?(Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cái chung hòa nhập vào cái đơn nhất, cái đơn nhất tách ra khỏi cái chung.

B.      Khi một số thuộc tính chung của loài đã không còn phù hợp, sẽ thoái hóa dần thành cái đơn nhất và triệt tiêu, trong khi
đó trong một số cá thể sẽ xuất hiện những thuộc tính mới nhưng phù hợp, thích nghi với quá trình sinh tồn sẽ dần dần phát
triển và trở thành phổ biến, loài mới xuất hiện.

C.      Cái chung tiến bộ sẽ phát triển còn cái cá biệt do không điều kiện nên sẽ triệt tiêu.

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 155:      Trong lưu thông hàng hóa trên thị trường thì yếu tố nào là những mặt đối lập với nhau?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Sản xuất và thị trường

B.      Cung – cầu

C.      Bảo quản và vận chuyển

D.      Thị hiếu và kiểu dáng

Câu 156:      “Mỗi thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay đều có hình thức hoạt động đặc thù, nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả
đều có một mục đích là xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH” quan niệm này có thể minh họa cho việc tìm hiểu mối liên hệ của
cặp phạm trù nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khả năng -  hiện thực.

B.      Ngẫu nhiên - tất nhiên

C.      Cái chung -  cái riêng.

D.      Bao gồm ba đáp án trên

Câu 157:      Sai lầm của chủ nghĩa duy tâm nói chung về phạm trù vật chất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Xem vật chất là sản phẩm của tinh thần tuyệt đối; ý niệm tuyệt đối

B.      Xem vật chất là sản phẩm của ý thức chủ quan, của các trạng thái tâm lý, tình cảm

C.      Xem vật chất là kết quả của các giá trị tinh thần

D.      Cả ba quan niệm trên.
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Câu 158:      Sự phát triển các hình thái kinh tế -xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên là quan niệm của ai? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      C. Mác.

B.      V.I. Lênin

C.      Hồ Chí Minh

D.      Lê Duẩn

Câu 159:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, sự quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội được thể hiện
như thế nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tồn tại xã hội sinh ra ý thức xã hội, ý thức xã hội phù hợp với tồn tại xã hội sinh ra nó

B.      Khi tồn tại xã hội thay đổi thì sớm muộn gì ý thức xã hội cũng thay đổi tương ứng

C.      Trong xã hội có giai cấp thì ý thức xã hội cũng có tính giai cấp

D.      Cả ba biểu hiện trên.

Câu 160:      Hình thức nào dưới đây được xem là đỉnh cao của phép biện chứng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phép biện chứng thời cổ đại

B.      Thuật ngụy biện trong thời kỳ trung cổ

C.      Phép biện chứng duy vật Mác- Lênin.

D.      Lô gic học của A-ri-xtốt

Câu 161:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin, cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai
đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người là định nghĩa của phạm trù nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lao động sản xuất

B.      Phương thức sản xuất.

C.      Hình thức sản xuất

D.      Kế hoạch sản xuất

Câu 162:      Luận điểm nào dưới đây là đúng?

A.      Cái chung tồn tại độc lập, cụ thể bên cạnh các sự vật hiện tượng riêng lẽ

B.      Cái chung tồn tại thực sự, có kết cấu vật chất, do đó nó tồn tại bên ngoài cái riêng

C.      Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái riêng để biểu hiện sự tồn tại của mình.

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 163:      Nguồn gốc ra đời của Nhà nước? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Để điều hoà mâu thuẫn giai cấp

B.      Do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà

C.      Nhà nước ra đời để quản lý xã hội

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 164:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , hình thái ý thức nào là những quan niệm xuất hiện trong những mối
quan hệ giữa người với người trong xã hội: về thiện- ác, tốt- xấu, lương tâm, trách nhiệm, công bằng, hạnh phúc… Và các qui
tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa các cá nhân với nhau và với xã hội ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chính  trị

B.      Pháp quyền

C.      Đạo đức.
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D.      Bao gồm các đáp án trên

Câu 165:      Khái niệm ý thức xã hội theo quan điểm của triết học Mác-Lênin là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, những tư tưởng về xã hội

B.      Mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, những tư tưởng nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh
tồn tại xã hội đó

C.      Mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, những tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng…nảy
sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội ấy.

D.      Mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, những tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng của con
người

Câu 166:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, cơ sở để tạo thành sự  liên kết giữa cá nhân và tập thể là gì? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cơ sở tự nhiên

B.      Lợi ích.

C.      Tôn giáo

D.      Cơ sở tình cảm

Câu 167:      Định nghĩa phạm trù nội dung theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật.

B.      Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, qui định sự vận
động và phát triển của sự vật

C.      Nội dung là phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính
là cho sự vất là nó chứ không phải là cái khác

D.      Nội dung là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố
của sự vật đó

Câu 168:      Giữa công nhân, kỹ sư, nông dân, nhà văn, giáo viên có điểm gì chung?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Đều có nghề nghiệp.

B.      Đều có thu nhập.

C.      Đều có sức lao động.

D.      Đều phục vụ cho con người.

Câu 169:      Quan niệm cho rằng sự phát triển của các sự vật hiện tượng là có tính chất chu kỳ đi theo hình xoáy trôn ốc là
phương pháp nhận thức gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Siêu hình

B.      Biện chứng

C.      Lôgíc

D.      Cả ba phương pháp trên

Câu 170:      Trạng thái nào được xem là sự vận động trong trạng thái cân bằng?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Dao động tuần hoàn.

B.      Chuyển động thẳng đều.

C.      Đứng im tương đối.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 171:      Đối tượng của triết học ở phương tây thời cận đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Tự nhiên, chính trị xã hội và lý luận nhận thức

B.      Nghiên cứu về cấu trúc vật chất.

C.      Nghiên cứu về lịch sử văn minh.

D.      Nghiên cứu về ngưồn gốc con người.

Câu 172:      Sự phát triển theo quan điểm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là một trường hợp đặc biệt của sự vận động Là một quá trình vận động biến đổi từ chất cũ sang chất mới Là kết quả
của một quá trình đấu tranh giữa các mặt đối lập bên trong các sự vật hiện tượng của thế giới hiện thức khách quan.

B.      Phát triển là một quá trình tiến lên liên tục trơn tru, không có những bước quanh co co phức tạp không có mâu thuẫn

C.      Do sự tác động của những thế lực siêu tự nhiên thần bí tôn giáo hoặc của ý thức nói chung

D.      Bao gồm cả ba quan điểm trên

Câu 173:      Điền vào chổ trống những cụm từ sao cho phù hợp:
“Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tâm lý xã hội là toàn bộ những tình cảm, ước muốn, thói quen, tập quán, của một
cá nhân hay của toàn bộ xã hội được hình thành một cách …… dưới ảnh hưởng …… của đời sống hằng ngày và phản ánh đời
sống xã hội đó”?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tự phát; Trực tiếp.

B.      Tự giác; Gián tiếp.

C.      Thực tế; Liên tiếp.

D.      Liên tục; Sâu sắc.

Câu 174:      Khái niệm mâu thuẫn theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là mối quan hệ nói lên sự tác động qua lại lẫn nhau của các mặt đối lập bên trong sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau.

B.      Là sự tác động qua lại lẫn nhau của các mặt đối lập

C.      Là trạng thái nói lên sự tác động qua lại lẫn nhau của các các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan

D.      Là trạng thái nói lên sự liên hệ lẫn nhau của các sự vật hiện tượng

Câu 175:      Phương thức sản xuất nào làm cho lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích của cộng đồng dân
tộc? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ

B.      Phương thức sản xuất phong kiến

C.      Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

D.      Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa (cộng sản chủ nghĩa

Câu 176:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về vấn đề cơ bản của triết học? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vật chất

B.      Xác định mối liên hệ giữa vật chất và ý thức.

C.      Xác định mối liên hệ giữa thể xác và linh hồn

D.      Tìm hiểu về chiều sâu nội tâm của con người

Câu 177:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin , trong xã hội có giai cấp những quan điểm pháp quyền trong xã hội do
giai cấp nào qui định? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Do giai cấp bị trị

B.      Do giai cấp thống trị.

C.      Do tầng lớp những người hiểu luật pháp xã hội
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D.      Do toàn thể các thành viên trong xã hội

Câu 178:      Trong các mặt của quan hệ sản xuất thì quan hệ nào là quan hệ xuất phát, quan hệ cơ bản, quan hệ đặc trưng?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất.

B.      Quan hệ tổ chức, quản lý sản xuất

C.      Quan hệ phân phối sản phẩm sản xuất ra

D.      Bao gồm đáp án a và c

Câu 179:      Quan điểm của triết học Mác-Lênin về vai trò của tiềm thức? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giảm sự quá tải của đầu óc, có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục tri thức và đạo đức.

B.      Có thể dự đoán được những thông tin tri thức ở dạng tiềm tàng

C.      Giảm sự quá tải của suy nghĩ, có tiềm thức ta có thể không cần suy nghĩ cũng có thể biết được nhiều tri thức mới

D.      Tiềm thức có thể tạo ra những ước mơ có khả năng trở thành hiện thực

Câu 180:      Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập theo quan niệm của triết học Mác-Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đối lập.

B.      Đấu tranh của các mặt đối lập là sự tác động giữa các mặt đó

C.      Đấu tranh là sự tác động theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt của các sự vật hiện tượng

D.      Đấu tranh là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng

Câu 181:      Định nghĩa phạm trù vật chất của V. I. Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vật chất dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép
lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác

B.      Vật chất là một phạm trù của triết học dùng để chỉ hiện thực khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác,
được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác

C.      Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được
cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.

D.      Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được
cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại và tồn tại lệ thuộc vào cảm giác của chúng ta

Câu 182:      Sự xuất hiện của công cụ nào trong lịch sử  là tiền đề cho sự ra đời của phương thức sản xuất TBCN? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Mô-tơ điện

B.      Xe ngựa

C.      Máy hơi nước.

D.      Điện thoại

Câu 183:      Quan điểm của triết học Mác -Lênin về thế giới quan (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Toàn bộ những quan điểm của con người về thế giới

B.      Toàn bộ những quan điểm về bản thân con người

C.      Toàn bộ những quan điểm về cuộc sống và vị trí của con người trong xã hội

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 184:      Trong thời đại ngày nay, giai cấp nào đại diện cho lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Giai cấp tư sản
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B.      Giai cấp nông dân

C.      Tầng lớp trí thức

D.      Giai cấp công nhân.

Câu 185:      Quan điểm nào dưới đây là quan điểm siêu hình về sự phát triển?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự phát triển do thượng đế tạo nên.

B.      Sự phát triển đi từ thấp đến cao, tư đơn giản đến phức tạp từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn

C.      Sự phát triển đi theo đường thẳng tắp họăc chỉ là sự lặp lại tuần hoàn.

D.      Bao gồm a và c.

Câu 186:      Các nước tư bản chủ nghĩa làm điều gì dẫn đến sự hủy diệt hơn 50 triệu người vào những năm 40-50 của thế kỷ
XX?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tổ chức những qui trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

B.      Sử dụng vũ khí hạt nhân.

C.      Gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần II.

D.      Bóc lột lao động thặng của giai cấp vô sản.

Câu 187:      Quan niệm cho rằng : “Con người là thước đo của vũ trụ” là một triết lý về lĩnh vực nào? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Thế giới quan.

B.      Nhân sinh quan

C.      Phương pháp luận

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 188:      Sau khi phân tích về qui luật phát triển không đồng đều của các nước đế quốc đầu thế kỷ XX, Lênin đã chỉ ra
rằng cách mạng XHCN chỉ có thể xãy ra và thành công ở đâu?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nước Nga

B.      Các nước tư bản trung bình, kém phát triển.

C.      Các nước tư bản phát triển.

D.      Châu Á – Thái bình dương.

Câu 189:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, muốn nhận thức được cái tất nhiên ta phải làm thế nào?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Theo những công thức có sẵn.

B.      Xác định cái chung tất yếu trong vô số cái nhẫu nhiên.

C.      Loại trừ cái ngẫu nhiên.

D.      Bàn bạc thảo luận với người khác.

Câu 190:      Để phủ nhận tính đúng đắn của chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm vật lý học ở Châu Âu thời cận đại đã đưa
ra quan điểm gì về phạm trù vật chất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vật chất là một phạm trù của triết học.

B.      Vật chất chỉ tồn tại trong lý thuyết

C.      Vật chất biến mất.

D.      Cả ba quan niệm trên

Câu 191:      Điền vào chổ trống (……) cụm từ thích hợp:
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“Tri thức là là kết quả …… của con người về thế giới hiện thực, làm tái hiện những thuộc tính, những qui luật của thế giới ấy và
diễn đạt chúng dưới những hình thức ngôn ngữ hoặc hệ thống ký hiệu khác”

A.      Sự trực giác

B.      Quá trình nhận thức.

C.      Quá trình lao động

D.      Sự cảm giác

Câu 192:      Tồn tại xã hội bao gồm các yếu tố nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phương thức sản xuất

B.      Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý

C.      Dân số và mật độ dân số

D.      Bao gồm ba yếu tố trên.

Câu 193:      Ví dụ nào dưới dây là một kinh nghiệm? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Một nam châm bao giờ cũng có hai cực là cực bắc và cực nam

B.      Ở đâu có áp bức thì ở đó đấu tranh

C.      Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

D.      Trái đất quay quanh mặt trời

Câu 194:      Định nghĩa chân lý theo quan nịêm của triết học Mác- Lênin? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chân lý là những tư tưởng, những quan điểm được nhiều người thừa nhận

B.      Chân lý thuộc về kẻ mạnh

C.      Chân lý là những tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiển kiểm nghiệäm.

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 195:      Theo quan niệm của triết học Mác-Lênin, khái niệm cơ sở hạ tầng là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Toàn bộ những hệ thống vật chất phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt xã hội như: đường sá, bưu chính viễn thông, điện
nước, vĩa hè cây xanh, cống thoát nước...

B.      Toàn bộ những hệ thống bến bãi kho tàng…

C.      Toàn bộ những hệ thống tiện  ích công cộng như : trường học, bệnh viện, chợ, nhà sách, thư viện….

D.      Toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định.

Câu 196:      Sự tác động của ý thức chính trị và pháp quyền đối với các hình thái ý thức xã hội khác và với tồn tại xã hội
thông qua quyền lực nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sức mạnh của sự tuyên truyền

B.      Quyền lực của nhà nước.

C.      Quyền lực của kinh tế

D.      Quyền lực của người đứng đầu nhà nước

Câu 197:      Theo quan điểm của triết học Mác -Lênin, vai trò của tâm lý xã hội đối với hệ tư tưởng? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Tăng thêm yếu tố tâm lý để nhà nước có thể quản lý dân cư một cách có tình có lý

B.      Tâm lý xã hội giúp cho các hệ tư tưởng bớt xơ cứng, giáo điều do đó gần với cuộc sống hơn. Vì vậy nó sẽ giúp cho các
thành viên của một giai cấp nhất định dễ dàng tiếp thu những tư tưởng của giai cấp.

C.      Giúp hệ tư  tưởng có thể giải quyết được những vấn đề về tâm lý của xã hội và con người
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D.      Cả ba biểu hiện trên

Câu 198:      Nguồn gốc ra đời của CNDT? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự tuyệt đối hóa vai trò của ý thức

B.      Xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa một mặt, một đặc tính nào đó của quá trình nhận thức mang tính
biện chứng của con người

C.      Tuyệt đối hóa vai trò của lao động trí óc và của giai cấp thống trị

D.      Do cả ba nguyên nhân trên.

Câu 199:      Ví dụ nào dưới đây minh họa cho nguyên lý về sự phát triển? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tre già măng mọc

B.      Hết đêm trơi lại sáng.

C.      Hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 200:      Quan niệm nào dưới đây là theo tư duy biện chứng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa.

B.      Không thể tắm hai lần trên một giòng sông

C.      Hết hòa bình lại đến chiến tranh, hết chiến tranh lại đến hòa bình

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 201:      V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở hoc
thuyết nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp

B.      NEP

C.      Lý thuyết về sự phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

D.      Học thuyết về nhà nước và cách mạng.

Câu 202:      Tư duy siêu hình xem xét các sự vật hiện tượng trong thế giới có liên hệ với nhau như thế nào? (Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Các sự vật hiện tượng tồn tại không có liên hệ với nhau.

B.      Các sự vật hiện tượng tồn tại trong sự tác động qua lại lẫn nhau.

C.      Các sự vật hiện tượng tồn tại trong sự chuyển hóa qua lại lẫn nhau.

D.      Các sự vật hiện tượng tồn tại trong sự  qui định qua lại lẫn nhau.

Câu 203:      Các qui luật của vật lý cổ điển Newton có thể mô tả và giải thích hình thức vận động nào? (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Vật lý.

B.      Cơ học.

C.      Sinh học.

D.      Hóa học.

Câu 204:      Ý thức có thể tác động đối với đời sống thông qua hoạt động nào của con người?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Sản xuất vật chất

B.      Chính trị xã hội
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C.      Thực nghiệm khoa học

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 205:      Theo quan niệm của triết học Mác- Lênin thì chế độ xã hội nào có tác động tích cực đến mối quan hệ giữa xã hội
và tự nhiên? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cộng sản nguyên thủy.

B.      Phong kiến.

C.      Tư bản chủ nghĩa.

D.      Cộng sản chủ nghĩa.

Câu 206:      Đâu là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khốn cùng của giai cấp công nhân trong chế độ TBCN?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Thu nhập thấp.

B.      Chế độ tư hữu.

C.      Tay nghề kém

D.      Số phận.

Câu 207:      Phương thức sản xuất nào làm cho lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích của cộng đồng dân
tộc? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ.

B.      Phương thức sản xuất phong kiến.

C.      Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

D.      Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa (cộng sản chủ nghĩa)

Câu 208:      Đối tượng của triết học ở phương tây thời trung cổ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Về thượng đế và quyền năng của thượng đế.

B.      Về nghi thức và văn hóa.

C.      Nghiên cứu về tự nhiên

D.      Nghiên cứu về xã hội và lịch sử.

Câu 209:      Mối liên hệ cơ bản giữa tự nhiên và xã hội được thông qua hoạt động nào của con người?(Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Trao đổi chất.

B.      Sinh tồn.

C.      Lao động sản xuất vật chất.

D.      Cả ba liên hệ trên.

Câu 210:      Theo Platon thì thế giới vật chất được sinh ra từ đâu? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thượng đế

B.      Là cái bóng của ý niệm

C.      Tự nhiên

D.      Linh hồn bất tử

Câu 211:      Biểu hiện của tính năng động và sáng tạo của ý thức con người ở giai đoạn tiếp nhận thông tin?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Chọn lọc thông tin thích ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người.
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B.      Xử lý thông tin.

C.      Dự đoán các thông tin tiềm ẩn trong vô vàn thông tin của thế giới hiện thực khác quan.

D.      Cả ba biểu hiện trên.

Câu 212:      Trong giai đoạn từ năm 1876 đến năm 1878, tác phẩm nào của Ph. Ăngghen đã chỉ ra mối liên hệ hữu cơ giữa
ba bộ phận hợp thảnh chủ nghĩa Mác? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chống Duy-ring.

B.      Biện chứng của tự nhiên.

C.      Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

D.      Tư bản.

Câu 213:      Là một chiến thắng đầu tiên của giai cấp vô sản ở Châu Âu cuối thế kỷ XIX?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cách mạng tháng 2 ở nước Nga.

B.      Cách mạng tháng 10 nga.

C.      Công xã Paris

D.      Phong trào Luther King (Martin Luther).

Câu 214:      Phạm trù nào nói lên mối liên hệ bản chất, tất nhiên ,phổ biến và lặp đi lặp lại giữa các sự vật hiện tượng hay
giữa các nhân tố, các thuộc tính, các mặt trong cùng một sự vật & hiện tượng(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quy luật

B.      Phát triển

C.      Vận động

D.      Mặt đối lập.

Câu 215:      Trường phái triết học duy tâm khách quan nào ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời của triết học Mác-Lênin? (Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      I. Kant

B.      G. Hê-ghen

C.      G. Béc-cơ-li

D.      Platon

Câu 216:      Học thuyết cốt lõi của tư tưởng triết học duy tâm khách quan Hêghen? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Siêu hình học

B.      Học thuyết về ý niệm

C.      Lôgíc học

D.      Phép biện chứng

Câu 217:      Trong một phương thức sản xuất thì yếu tố nào được xem là hình thức của lực lượng sản xuất?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Cơ  cấu kinh tế.

B.      Quan hệ sản xuất.

C.      Phân công lao động.

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 218:      Ngôn ngữ xuất hiện nhằm giải quyết nhu cầu gì của con người trong quá trình lao động mang tính xã hội ?(Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Trao đổi thông tin.

B.      Diễn đạt tư tưởng, suy nghĩ.

C.      Lưu trữ tri thức.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 219:      Hạn chế của phép biện chứng thời cổ đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Không giải thích thích được nguyên nhân của sự vận động va phát triển của thế giới vật chất.

B.      Mô tả sự vận động một cách máy móc.

C.      Xem sự vận động là một quá trình ngẫu nhiên.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 220:      Mệnh đề nào dưới đây là một phán đoán?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Trái đất là một hành tinh.

B.      Có công mài sắt có ngày nên kim.

C.      Tương lai loài người sẽ sống thọ hơn 150 tuổi.

D.      Nhìn mặt mà bắt hình dong.

Câu 221:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, xét về khía cạnh xã hội, ý thức được hình thành chủ yếu tố do hoạt
động gì của con người?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nghiên cứu khoa học.

B.      Tìm hiểu cuộc sống.

C.      Lao động sản xuất và giao tiếp xã hội.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 222:      Dạng tồn tại nào có cấp độ cao nhất của thế giới vật chất? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vũ trụ

B.      Galaxi

C.      Con người

D.      Xã hội

Câu 223:      Triết học được xuất hiện ở giai đoạn nào của lịch sử văn minh nhân loại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Từ thời nguyên thuỷ.

B.      Từ khi có tôn giáo

C.      Từ thời chiếm hữu nô lệ

D.      Từ khi con người có nhận thức.

Câu 224:      Lý luận nào là hệ tư tưởng chủ đạo ở Tây Âu thời trung cổ?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triết học duy tâm plato.

B.      Thần học thiên chúa giáo

C.      Chủ nghĩa duy linh nhân vị.

D.      Chủ nghĩa cá nhân vị lợi Anh.

Câu 225:      Những triết gia tiêu biểu của trường phái triết học duy vật duy cảm Anh? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Fr. Bêcơn, Th. Hốp-xơ, J. Lốc-kơ.

B.      R. Đề-cát, Hi-um, T. Mo-rơ

C.      A. Smith, Ri-cát-đô, Béc-cơ-li

D.      chỉ bao gồm a và c.

Câu 226:      Nhà nước Trung Hoa hiện nay có tên gọi là gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cộng hòa dân chủ nhân dân trung hoa.

B.      Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Trung Hoa.

C.      Cộng hòa nhân dân trung hoa.

D.      Cộng hòa trung hoa.

Câu 227:      Một trong những biểu hiện cho thấy sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng của giai cấp bị trị đối với giai cấp thống trị?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giai cấp thống trị không phản ứng gì.

B.      Giai cấp thống trị buộc phải điều chỉnh hệ thống chính sách chủ trương trong quan lý xã hội của mình.

C.      Giai cấp thống trị thực hiện những chính sách thỏa hiệp với giai cấp bị trị.

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 228:      Hiện nay nước Mỹ có hình thức nhà nước là gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cộng hòa.

B.      Liên bang

C.      Dân chủ nhân dân

D.      Ca ba đáp án trên

Câu 229:      Theo quan niệm của triết học Mác-Lênin, thì đâu là động lực chủ yếu để vượn chuyển biến thành người? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quá trình đấu tranh sinh tồn và chọn lọc tự nhiên.

B.      Quá trình nhận thức hiện thức khách quan.

C.      Quá trình lao động sản xuất.

D.      Quá trình chống lại thiên tai.

Câu 230:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin,  ý thức là thuộc tính của dạng vật chất nào?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Dạng vật chất đặt biệt của vật chất do tạo hóa ban tặng cho con người.

B.      Tất cả các dạng tồn tại vật chất.

C.      Dạng vật chất có tổ chức cao đó là bộ nảo con người sống

D.      Dạng vật chất vô hình khong xác định.

Câu 231:      Quan niệm cho rằng không gian và thời gian vật lý là gắn liền với sự vận động và tồn tại vật chất được nhà vật lý
học nào nêu ra và trong học thuyết gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thuyết tương đối tính G. Ga-li-lê.

B.      Cơ học cổ điển của I. Newton.

C.      Thuyết lượng tử của M. Plank.

D.      Thuyết tương đối của A. Anh-xtanh.
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Câu 232:      Phương thức sản xuất chủ yếu của các quốc gia dân tộc ở Phương Đông thời cổ đại?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Cộng sản nguyên thủy.

B.      Công xã nông thôn.

C.      Phong kiến.

D.      Chiếm hữu nô lệ.

Câu 233:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển nào?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      văn minh lúa nước - văn minh công nghiệp - văn minh hậu công nghiệp.

B.      Văn minh nông nghiệp - văn minh công nghiệp - văn minh hậu công nghiệp.

C.      Xã hội nguyên thuỷ - xã hội chiếm hữu nô lệ - phong kiến - tư bản chủ nghĩa - xã hội chủ nghĩa.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 234:      Chọn câu sai trong các câu sau :

A.      Quy luật tự nhiên diễn ra tự phát thông qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên

B.      Phát triển là khuynh hướng chung của sự vận động của sự vật và hiện tượng

C.      Quy luật tự nhiên diễn ra tự phát qua sự tác động của các lực lượng siêu nhiên

D.      Quy luật xã hội hình thành và tác động thông qua hoạt động của con người nhưng không phụ thuộc vào ý thức của con
người

Câu 235:      Quan niệm nào dưới đây là một triết lý về đời sống xã hội? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Con người là thước đo của vũ trụ

B.      Hạnh phúc là đấu tranh

C.      Tôi tư duy, tôi tồn tại.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 236:      Nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Mác là? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp

B.      Kinh tế chính trị cổ điển Anh

C.      Triết học cổ điển Đức

D.      Khoa học tự nhiên thế kỷ XIX-XX

Câu 237:      Nhà tư tưởng nào đã có một phát kiến mang tầm một cuộc cách mạng trong vật lý học, có ảnh hưởng sâu sắc
đến sự phát triển của triết học Tây Âu thời phục hưng và cận đại?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      G. Ga-li-lê

B.      Lê-ô-na đờ Vin-ci

C.      N. Cô-péc-ních

D.      G. Bru-nô

Câu 238:      Quan điểm nào dưới đây chứng tỏ I. Kant ủng hộ thuyết bất khả tri? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Vũ trụ là vô hạn.

B.      Thế giới là “vật tự nó”.

C.      Hành trình của một đời người là chân thiện mỹ.
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D.      Bao gồm a và c.

Câu 239:      Một trong những xu thế lớn của thế giới trong thời đại ngày nay là?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Toàn cầu hóa.

B.      Tin học hóa.

C.      Thương mại hóa.

D.      Chính trị hóa.

Câu 240:      Để nói lên tính vô cùng tận của thế giới vi mô, V. I. Lênin phát biểu như thế nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      “Thế giới vi mô là vô cùng nhỏ”

B.      “Thế giới vi mô là vô cùng tận”

C.      “Điện tử cũng vô cùng như nguyên tử”

D.      Cả ba phát biểu trên

Câu 241:      Điền vào chổ trống câu dưới dây: Nếu xét trong quan hệ lượng - chất, thì khi mâu thuẫn được giải quyết, sự vật
sẽ thực hiện …từ chất cũ sang chất mới.(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự chuyển hóa

B.      Sự quá độ

C.      Bước nhảy

D.      Sự thống nhất

Câu 242:      Theo C. Mác và Ph. Ăngghen thì cách mạng XHCN chỉ co thể xãy ra và thành công ở đâu?(Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Nước Đức

B.      Nước Nga

C.      Các nước tư bản phát triển cao.

D.      Các nước thuộc địa.

Câu 243:      Chủ đề cơ bản của triết học Trung Hoa thời cổ đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lý và khí

B.      Đạo

C.      Con người trong quan hệ chính trị- xã hội

D.      Lòng nhân ái

Câu 244:      Biểu hiện của tính năng động và sáng tạo của ý thức con người ở giai đoạn vận dụng lý luận vào thực tiễn?(Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tùy theo nhu cầu của hiện thực, sử dụng kiến thức vừa xử lý để mô tả hiện thực.

B.      Phát minh ra những qui luat những học thuyết mới.

C.      Tùy theo nhu cầu của cuộc sống hiện thực, thiết lập các kế hoạch, dự án,… để tạo ra những sản phẩm vật chất hoặc tinh
thần phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của con người.

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 245:      Ph.Ăngghen viết: "[.........] là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như¬ thế đến một
mức mà trên một ý nghĩa nào đó, chúng ta phải nói: [............] đã sáng tạo ra bản thân con người". Hãy điền một từ vào chỗ
trống để hoàn thiện câu trên.(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lao động
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B.      Vật chất

C.      Tự nhiên

D.      Sản xuất

Câu 246:      Trong "Bút ký triết học", V. I. Lênin viết: "Nhận thức là sự tiến gần mãi mãi và vô tận của [.....] đến khách thể".
Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên.(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chủ thể

B.      Ý thức

C.      Tư duy

D.      Con người

Câu 247:      V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa khoa học về phạm trù vật chất trong tác phẩm nào? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.

B.      Thế nào là người bạn dân

C.      Chủ nghĩa duy vật chiến đấu

D.      Cả ba tác phẩm trên

Câu 248:      Nguồn gốc trực tiếp quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức là gì?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Thực nghiệm khoa học.

B.      Thế giới khách quan, cơ chế phản ánh và hoạt động của hệ thần kinh trung ương của con người sống.

C.      Lao động và ngôn ngữ.

D.      Giáo dục con người.

Câu 249:      Nền kinh tế- xã hội của nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giai đoạn quá độ tư phong kiến sang TBCN.

B.      Giai đoạn quá độ lên CNXH thông qua phát triển TBCN.

C.      Giai đoạn từ CNXH lên CNCS.

D.      Giai đoạn phát triển cao của CNXH.

Câu 250:      Chủ nghĩa duy tâm có những hình thức nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.

B.      Chủ nghĩa duy tam khách quan

C.      Chủ nghĩa kinh viện

D.      Chỉ gồm đáp án a và b.

Câu 251:      Cặp quan hệ nào dưới đây không là những mặt đối lập?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lực lượng sản xuất -  quan hệ sản xuất

B.      Đồng hóa -  dị hóa

C.      Lý luận - thực tiễn.

D.      Trên - dưới

Câu 252:      Vì sao cái riêng lại phong phú, đa dạng hơn cái chung?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      cái riêng có số lượng lớn.
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B.      Cái riêng có hình thức khác biệt.

C.      Trong cái riêng ngoài cái chung ra còn có cái đặt thù, cá biệt .

D.      Cả ba đáp án đều đúng.

Câu 253:      Khi thâm nhập vào các hình thái ý thức xã hội khác, tri thức khoa học hình thành nên điều gì?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Lý luận khoa học cụ thể của hình thái ý thức xã hội đó.

B.      Cương lĩnh hoạt động của con người trong hoạt động của hình thái ý thức xã hội đó.

C.      Tác động vào ý thức xã hội đó và biến chúng thành ý thức khoa học.

D.      Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 254:      Trong hàng hóa, những thuộc tính nào là mâu thuẫn nhau?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      chất lượng và kiểu dáng

B.      giá cả và tính năng

C.      giá trị và giá trị sử dụng.

D.      Ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Câu 255:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, công cụ gì giúp nhà nước thực hiện chức năng đối nội?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Hệ tư tưởng.

B.      Pháp luật.

C.      Thuế khóa.

D.      Quân đội

Câu 256:      Trong quá trình tìm hiểu thế giới khách quan, ta cần chú trọng đến các loại nguyên nhân nào?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Khách quan, đầu tiên.

B.      Khách quan, tất nhiên, bên trong, cơ bản, trực tiếp, chủ yếu.

C.      Chủ quan, ngẫu nhiên, bên ngoài, không cơ bản, thứ yếu.

D.      Khách quan và chủ quan.

Câu 257:      Đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội là(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Diễn ra tự phát qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên

B.      Diễn ra tự giác qua sự tác động của các lực lượng tự nhiên

C.      Diễn ra tự phát qua sự tác động của các lực lượng siêu nhiên

D.      Hình thành và tác động thông qua hoạt động của con người nhưng không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Câu 258:      Cặp quan hệ nào dưới đây là những mặt đối lập?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sản xuất - tiêu dùng.

B.      Ngày - đêm

C.      Trắng - đen

D.      Nóng - lạnh

Câu 259:      Theo triết học Mác-Lênin, thì biểu hiện nào cho thấy mọi bộ phận của thế giới vật chất đều có mối liên hệ thống
nhất với nhau? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

Page 39 of 53Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



A.      Vì chúng đều là các dạng cụ thể của vật chất, có kết cấu vật chất.

B.      Vì chúng có nguồn gốc từ vật chất.

C.      Do vật chất sinh ra và cùng chịu sự chi phối của các qui luật khách quan phổ biến của thế` giới vật chất.

D.      Bao gồm ba đáp trên.

Câu 260:      Lựa chọn câu đúng nhất  theo quan điểm DVBC:

A.      Phát triển là sự thay đổi thuần tuý về mặt số lượng hay khối lượng của sự vật hiện tượng.

B.      Phát triển là sự thay đổi về vị trí của sự vật hiện tượng trong không gian, thời gian.

C.      Phát triển không chỉ là sự thay đổi về số lượng và khối lượng mà nó còn là sự thay đổi về chất của sự vật hiện tượng.

D.      Tất cả các câu đều sai

Câu 261:      Quy luật nào vạch ra cách thức của sự vận động, phát triển?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập;

B.      Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

C.      Quy luật phủ định của phủ định;

D.      Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.

Câu 262:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, ở phương Tây, dân tộc được hình thành khi nào? (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Khi phương thức sản xuất nguyên thủy bị tiêu vong.

B.      Khi con người có ý thức về quốc gia, dân tộc.

C.      Khi phương thức sản xuất TBCN ra đời.

D.      Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 263:      Biểu hiện nào đưới đây cho thấy môi trường sinh thái bị phá vỡ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Băng tan

B.      Sa mạc hóa

C.      Bão lụt.

D.      Động đất.

Câu 264:      Chuyên chính vô sản thực chất là gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triệt hạ mọi âm mưu giành lại chính quyền của chế độ cũ.

B.      Khẳng định quyền lãnh đạo về chính trị của giai cấp cách mạng tiến bộ.

C.      Xây dựng nền kinh tế mới.

D.      Xây dựng nền văn hóa mới.

Câu 265:      Triết gia nào ở Trung Hoa thời cổ đại được mệnh danh là “Vạn thế sư biểu”. (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Mạnh tử

B.      Hàn phi tử

C.      Khổng tử

D.      Lão tử.

Câu 266:      Tác phẩm “Tây du ký” được xây dựng trên nền tảng hệ tư tưởng gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Hệ tư tưởng của giai cấp chủ nô.

B.      Chính trị phong kiến nho giáo.

C.      Thần học.

D.      Chủ nghĩa tam dân

Câu 267:      Trạng thái thống nhất của các mặt đối lập tương ứng với quá trình nào trong quan hệ lượng - chất?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quá độ.

B.      Tích tụ về lượng.

C.      Nhảy vọt về chất.

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 268:      Hành vi nào sau đây của con người đã vô tình gây ra sự ô nhiễm môi trường?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Chặt phá rừng bừa bãi.

B.      Các phát minh khoa học và nhà sản xuất chưa tính trước được về hậu quả đối với môi trường.

C.      Sử dụng tài nguyên thiên nhiên bất chấp hậu quả trong tương lai.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 269:      Hình thái ý thức nào vừa là một dạng hình thái ý thức xã hội vừa là một hiện tượng xã hội?(Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Nghệ thuật.

B.      Tôn giáo

C.      Khoa học

D.      Đạo đức.

Câu 270:      Quan niệm của phái duy danh về phạm cái chung?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chỉ có cái chung là tồn tại, còn các sự vật riêng rẽ thì không tồn tại vì luôn bị biến đổi và có thể bị hủy diệt.

B.      Cái chung chỉ là những tên gọi trừu tượng trống rỗng nên không tồn tại.

C.      Cái chung không chỉ có cấu trúc vật chất nhất định mà còn có tính lập đi lập lại trong các sự vật riêng lẽ khác.

D.      Chỉ có thượng đế là cái chung duy nhất và bao trùm nhất.

Câu 271:      Ai là người có công trong việc xây dựng nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên ở Trung Hoa thời cổ đại?(Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tần thủy hoàng.

B.      Chu văn vương.

C.      Trụ vương.

D.      Chu nguyên chương.

Câu 272:      Ý thức có vai trò gì? Xác định câu trả lời đúng nhất theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?(Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ý thức tự nó chỉ làm thay đổi tư tưởng. Do đó ý thức hoàn toàn không có vai trò gì đối với thực tiễn.

B.      Vai trò thực sự của ý thức là sự phản ánh sáng tạo thực tại khách quan và đồng thời có sự tác động trở lại thực tại đó
thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

C.      Ý thức là các phụ thuộc vào nguồn gốc sinh ra nó, vì thế chỉ có vật chất là cái năng động tích cực.

D.      cả ba đáp án trên.
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Câu 273:      Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa ở thế  kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có một kết luận gì mang tính chất một kim chỉ
nam cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cách mạng giải phóng của các nước thuộc địa phải thực hiện dưới sự trợ giúp của các nước XHCN.

B.      Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa phải là phong trào dân chủ.

C.      Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa phải có đồng minh là các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế
giới.

D.      Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa phải gắn kiền với cách mạng XHCN.

Câu 274:      R. Đề-cát là người đại diện cho khuynh hướng triết học nào ở Tây âu thời cận đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Triết học nhị nguyên

B.      Triết học duy vật duy lý

C.      Hoài nghi luận

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 275:      Thắng lợi đầu tiên của cách mạng tư sản xãy ra ở quốc gia nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Anh.

B.      Pháp.

C.      Hà lan.

D.      Đức.

Câu 276:      Trong các giai đoạn của quá trình ý thức, thì giai đoạn nào thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất năng lực sáng tạo của
con người?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tiếp nhận thông tin

B.      Xử lý thông tin.

C.      Vận dụng vào thưc tiễn.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 277:      Quốc gia nào dưới đây hiện nay có hình thức nhà nước là quân chủ lập hiến?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Sing-ga-po

B.      Ấn độ

C.      Nhật

D.      Cam-pu-chia.

Câu 278:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, nguyên nhân của một sự kiện, một biến đổi thường tồn tại ở đâu?(Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Không xác định được.

B.      Do tác động của môi trường bên ngoài..

C.      Nguyên nhân là nguyên nhân tự thân.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 279:      Để phát triển lý luận triết học Mác-xít và đổi mới CNXH trên thực tế, ta cần phải tuân thủ nguyên tắc nào là căn
bản? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nguyên tắc tính đảng trong triết học.

B.      Nguyên tắc toàn diện.
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C.      Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

D.      Nguyên tắc biện chứng.

Câu 280:      Khi giải thích về thế giới, triết học Phật giáo có khuynh hướng thiên về lập trường triết học nào? (Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Duy tâm tôn giáo.

B.      Duy vật vô thần

C.      Tôn giáo.

D.      Duy linh thần bí.

Câu 281:      Khi nói về giá trị của thuyết nhật tâm của N. Cô-péc-ních, C. Mác có phát biểu:  N. Cô-péc-ních đã làm một cuộc
cách mạng trên trời để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng ở trần gian…” . Cuộc cách mạng ở trần gian ấy là cuộc cách mạng gì?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cách mạng khoa học kỹ thuật.

B.      Cách mạng tư sản.

C.      Cách mạng tôn giáo.

D.      Cách mạng vô sản.

Câu 282:      Tại sao ở Tây Âu thời cận đại, triết học duy vật lại phát triển mạnh mẽ? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Khoa học tự nhiên phát triển mạnh mẽ

B.      Do ảnh hưởng của khuynh hướng chống lại chủ nghĩa kinh viện của thần học thiên chúa giáo

C.      Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển.

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 283:      Trong xã hội có giai cấp, hệ tư tưởng của giai cấp bị trị, bị bóc lột thể hiện điều gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Phản ánh sự thống khổ của giai cấp bị trị.

B.      Lập trường tư tưởng đối lập với hệ tư tưởng của giai cấp thống trị.

C.      Sự phản kháng của mình đối với giai cấp thống trị

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 284:      Trong thời đại ngày nay, hoạt động thực nghiệm khoa học có đặc điểm gì nổi bật nhất? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Đi sâu vào cấu trúc của thế giới vật chất.

B.      Đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

C.      Nghiên cứu về các hiệu ứng của các sự vật hiện tượng

D.      Nghiên cứu về những đối tượng vật chất kỳ lạ

Câu 285:      Khi bàn về vị trí và vai trò của triết học trong hệ thống tri thức chung, C. Mác đã có một phát biểu một luận điểm
rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các trào lưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu
đó là gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Hạnh phúc là đấu tranh.

B.      Đấu tranh giai cấp là động lực của lịch sử.

C.      Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới.

D.      Trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa cách mối quan hệ xã hội.

Câu 286:      Chủ nghĩa duy vật có những hình thức nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Chủ nghĩa duy vật cổ đại.

B.      Chủ nghĩa duy vật siêu hình thời cận đại.

C.      Chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác-Lênin

D.      Bao gồm ba đáp án trên.

Câu 287:      Một trong những nội dung tiến bộ mang tính duy vật biện chứng của trường phái triết học Pháp gia là? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thế giới là âm dương, ngũ hành

B.      Nguyên nhân của sự phát triển xã hội là do sự sản xuất ra của cải vật chất của con người.

C.      Dân giàu thì nước mạnh

D.      Bao gồm đáp án b và c

Câu 288:      Sự thống nhất giữa lượng và chất được thể hiện trong phạm trù nào?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Độ

B.      Nhảy vọt

C.      Điểm nút

D.      Tất cả các câu đều sai

Câu 289:      Khái niệm triết lý theo quan niệm của triết học Trung Hoa cổ, trung đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triết học là yêu mến sự thông thái.

B.      Là hệ thống tri thức lý luận chung nhất  của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy.

C.      Sự suy nghĩ và nói năng chuẩn mực.

D.      Sự suy tư, suy nghiệm về những vấn đề siêu hình học.

Câu 290:      Quan niệm “Tam cương, ngũ thường” trong Hệ tư tưởng chính trị phong kiến ở Trung Hoa và Việt Nam thời cổ
trung đại được xây dựng trên cơ sở triết lý của trường phái triết học nào là chủ yếu? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Nho gia

B.      Pháp gia

C.      Mặc gia

D.      Phật giáo

Câu 291:      Trong thế kỷ XX, loài người đã phát minh ra phương tiện gì, nhờ đó quá trình toàn cầu hóa diễn ra một cách
thuận lợi và nhanh chóng?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Máy bay.

B.      Internet.

C.      Điện thoại di động.

D.      Vệ tinh nhân tạo.

Câu 292:      Quan điểm của Hê ghen về khoa học triết học? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Triết học là khoa học của mọi khoa học.

B.      Khoa học triết học tức là siêu hình học.

C.      Triết học là khoa học về khoa học

D.      Triết học là khoa học về xã hội và lịch sử.
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Câu 293:      Trong quá trình học tập, liên hệ giữa sinh viên với tri thức khoa học nào là loại liên hệ gì?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Bên trong, cơ bản và chủ yếu

B.      Tất nhiên, khách quan.

C.      Chủ quan, ngẫu nhiên.

D.      Nhân quả.

Câu 294:      Nhà tư tưởng nào đã giúp C. Mác hoàn thành tác phẩm “Tư Bản”? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      G. Hêghen

B.      V. I Lênin

C.      Ph. Ăngghen

D.      Hồ Chí Minh.

Câu 295:      Phủ định biện chứng là :(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự thay thế cái cũ bằng cái mới

B.      Phủ định làm cho sự vật vận động thụt lùi, đi xuống, tan rã, nó không tạo điều kiện cho sự phát triển

C.      Sự phủ định có kế thừa và tạo điều kiện cho phát triển

D.      Tất cả các câu đều sai

Câu 296:      “Bài thơ thần”, một tác phẩm được xem như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam. Tác giả của bài
thơ đó là ai? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lý Thái Tổ

B.      Lý Thường Kiệt

C.      Trần Hưng Đạo

D.      Nguyễn Huệ

Câu 297:      Qui định xã hội nào dưới dây được xây dựng trên cơ sở quan điểm chính trị Nho giáo? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Luật lệ là do con người đặt ra do đó con người cũng có thể sửa đổi được.

B.      Quân xử thần tử thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu.

C.      Trời đất có nói gì đâu mà bốn mùa luân phiên thay đổi.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 298:      Trong thời đại ngày nay, hoạt động sản xuất vật chất có đặc trưng gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tin học hóa.

B.      Hàm lượng chất xám trong sản phẩm càng ngày càng gia tăng

C.      Sử dụng máy móc thay thế con người.

D.      Sử dụng các biện pháp quảng cáo tối đa.

Câu 299:      Mô hình nào được xem là nhà nước chuyên chính vô sản trong lịch sử nhân loại?(Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Xô viết nghệ tĩnh.

B.      Liên xô

C.      Công xã paris
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D.      Cộng hòa La Mã.

Câu 300:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, sự khác biệt căn bản giữa sự vận động và sự phát triển là?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự vận động và sự phát triển là hai quá trình độc lập tách rời nhau.

B.      Sự phát triển là một trường hợp đặc biệt của vận động, là một giai đoạn của sự vận động, sự phát triển là sự vận động
tiến lên.

C.      Sự vận động là nội dung, sự phát triển là hình thức.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 301:      Trong thời đại ngày nay, thì hình thái ý thức xã hội nào có tác động làm chuyển biến hình thức hoạt động của
các hình thái ý thức xa hội khác?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Chính trị.

B.      Pháp luật.

C.      Tôn giáo.

D.      Khoa học.

Câu 302:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, các dạng cụ thể của vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình ở đâu và
thông qua gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại ở mọi nơi và thông qua sự nhận thức của con người

B.      Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong vũ trụ và tồn tại thông qua lực trong tự nhiên

C.      Các dạng cụ thể của vật chất tồn tại trong không gian và thời gian và thông qua sự vận động mà biểu hiện sự tồn tại của
mình.

D.      Vật chất chỉ là phạm trù triết học

Câu 303:      Tác phẩm nào dưới đây được viết trên cơ sở thế giới quan thần thoại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phong thần

B.      Tấm cám

C.      Tây du ký

D.      Truyện Kiều

Câu 304:      Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quy luật phủ định của phủ định;

B.      Quy luật chuyển hoá từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại;

C.      Quy luật về mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng;

D.      Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

Câu 305:      Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC.

A.      Mối liên hệ chỉ diễn ra giữa các sự vật hiện tượng với nhau còn trong bản thân sự vật hiện tượng không có sự liên hệ.

B.      Mối liên hệ của sự vật hiện tượng chỉ do ý chí con người tạo ra còn bản thân sự vật hiện tượng không có sự liên hệ.

C.      Mối liên hệ của sự vật hiện tượng không chỉ diễn ra giữa các sự vật hiện tượng mà con diễn ra ngay trong sự vật hiện
tượng.

D.      Tất cả các câu đều sai.

Câu 306:      Ngày nay, đâu là nguyên nhân cơ bản khiến các quốc gia phải mở rộng quan hệ đoi ngoại?(Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Nhằm mở rộng xuất khẩu

B.      Do tác động của toàn cầu hóa.
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C.      Do ảnh hưởng của công nghệ thông tin, của Internet.

D.      Để tăng cường ảnh hưởng chính trị.

Câu 307:      Sự kiện  nào được xem là bản anh hùng ca về cuộc chiến tranh giải phóng đất nước vĩ đại nhất của lịch sử Việt
Nam? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Ba lần đại thắng quân Nguyên thời kỳ nhà Trần

B.      Cuộc kháng chiến chống nhà Minh của Lê Lợi

C.      Đại thắng 20 vạn quân Thanh của Quang Trung Hoàng Đế

D.      Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975.

Câu 308:      Quan niệm nào dưới đây là một triết lý về thế giới quan? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thiên, địa, vạn vật nhất thể

B.      Non sông dễ đổi, bản tính kho dời.

C.      Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

D.      Cả ba đáp án trên

Câu 309:      Nhân vật nào dưới đây là đại biểu chủ yếu của trường phái triết học Đạo gia? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Mặc tử

B.      Mạnh tử

C.      Tuân tủ

D.      Lão tử

Câu 310:      Khái niệm triết lý theo quan niệm của triết học Ấn Độ cổ, trung đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Sự suy nghĩ và nói năng chuẩn mực.

B.      Theo ý nghĩa là sự chiêm ngưỡng tri thức

C.      Là thông thạo những quan niệm về tôn giáo.

D.      Sự suy tư, suy nghiệm về những vấn đề siêu hình học.

Câu 311:      Nếu xét theo phương diện các yếu tố hợp thành thì ý thức bao gồm những yếu tố nào?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Niềm tin và lý trí.

B.      Linh hồn và trực giác.

C.      Tri thức, tình cảm, niềm tin và ý chí.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 312:      Mối liên hệ chủ yếu giữa nước ta với các với các nước khác trong WTO là?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Kinh tế.

B.      Chính trị - xã hội.

C.      Văn hóa.

D.      Bảo vệ môi trường.

Câu 313:      Trong sự phát triển của mình, quốc gia nào dưới đây đã bỏ qua 2 giai đoạn phát triển hình thái kinh tế xã hội?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)
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A.      Việt Nam.

B.      Nga.

C.      Mỹ.

D.      Cu-ba.

Câu 314:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, cơ chế phản ánh là gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là sự phản ánh những đặc điểm của một hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất khác trong quá trình tác động qua
lại giữa chúng.

B.      Là sự tái tạo những đặc điểm của một hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất khác trong quá trình tồn tại của 
chúng.

C.      Là sự tái tạo những hình ảnh của một hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất khác trong quá trình tác động qua lại
giữa chúng.

D.      Là sự quá trình tác động qua lại của một hệ thống vật chất này ở hệ thống vật chất.

Câu 315:      Ý thức pháp quyền phản ánh trực tiếp yếu tố gì của đời sống xã hội?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Quan hệ nhà nước và công dân.

B.      Quan hệ sản xuất.

C.      Quan hệ đạo đức.

D.      Bao gồm các đáp án trên.

Câu 316:      Xác định câu đúng nhất theo quan điểm của triết học Mác- Lê nin :

A.      Phát triển của sự vật không có tính  kế thừa.

B.      Phát triển của sự vật có tính  kế thừa nhưng đó là sự kế thừa nguyên xi cái cũ hoặc lắp ghép từ cái cũ sang cái mới một
cách máy móc về mặt hình thức.

C.      Phát triển của sự vật có tính kế thừa nhưng trên cơ sở có phê phán, lọc bỏ, cải tạo và phát triển.

D.      Tất cả các câu đều sai

Câu 317:      “Có công mài sắt có ngày nên kim” có thể minh họa cho mối liên hệ của cặp phạm trù nào dưới đây?(Đáp án nào
dưới đây là đúng nhất?)

A.      Cái chung–  cái riêng.

B.      Nguyên nhân - kết quả

C.      Nội dung - hình thức

D.      Bản chất - hiện tượng.

Câu 318:      Trong  triết học phật giáo, nội dung nào có quan điểm biện chứng?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thế giới là vô minh.

B.      Thế giới là vô thường.

C.      Thuyết luân hồi.

D.      Đời là bể khổ.

Câu 319:      Xác định quan niệm sai về phủ định biện chứng.(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phủ định có tính kế thừa.

B.      Phủ định là chấm dứt sự phát triển.

C.      Phủ định đồng thời cũng là khẳng định.

D.      Phủ định có tính khách quan phổ biến.
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Câu 320:      Ai là đại biểu lớn nhất của chủ nghĩa duy tâm chủ quan ở Hy Lạp thời cổ đại? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Platon

B.      Sô-crát

C.      Pác-mê-nhít

D.      Pi-ta-go

Câu 321:      Trong thế giới quan tôn giáo, yếu tố nào đóng vai trò chủ yếu? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tri thức.

B.      Niềm tin

C.      Tình cảm

D.      Lễ giáo phong kiến.

Câu 322:      Luận điểm cua Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu ở một số nước, thậm chí ở một nước riêng rẽ được
rút ra từ sự phân tích quy luật nào? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Qui luật về kinh tế thị trường XHCN.

B.      Qui luật về sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa

C.      Qui luật về cạnh tranh quốc tế

D.      cả ba đáp án trên

Câu 323:      Tư duy siêu hình phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn nào của lịch sử văn minh nhân loại? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Thời nguyên thủy.

B.      Thời cổ đại.

C.      Thời cận đại.

D.      Thời hiện đại.

Câu 324:      Hình thức phản ánh ở động vật bậc cao (có sự xuất hiện của hệ thần kinh trung ương) là gì?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Phản xạ.

B.      Tâm lý

C.      Ý thức.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 325:      Năm 1871,C. Mác viết tác phẩm Nội chiến ở Pháp nhằm mục đích gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Mô tả cuộc cách mạng tư sản Pháp.

B.      Tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của công xã Paris.

C.      Tiếp tục phát triển những nguyên  lý của CNDVLS.

D.      Bao gồm đáp án b và c.

Câu 326:      Phát biểu nào dưới đây là một tri thức?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Lá rụng về cội.

B.      Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.

C.      Chiến tranh là phương tiện đạt đến hòa bình.
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D.      Trời sinh voi thì trời sinh cỏ.

Câu 327:      Trong các nguồn gốc tự nhiên của ý thức thì yếu tố nào là nguồn cung cấp thông tin cho ý thức con người?(Đáp
án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thượng đế.

B.      Thế giới hiện thực khách quan

C.      Hoạt động lao động sản xuất.

D.      Các cơ quan cảm giác.

Câu 328:      Con người đã sáng tạo ra thực thể vật chất gì để thực hiện bước chuyển từ vượn thành người?(Đáp án nào dưới
đây là đúng nhất?)

A.      Vũ khí.

B.      Chữ viết.

C.      Ngôn ngữ.

D.      Công cụ lao động.

Câu 329:      Phát biểu nào dưới đây có thể minh họa cho mối liên hệ biện chứng giữa cặp phạm trù bản chất và hiện tượng?
(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Họa hổ họa bì nan họa cốt; tri nhân tri diện bất tri tâm.

B.      Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

C.      Thức khuya mới biết đêm dài.

D.      Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Câu 330:      Biểu hiện của tính năng động và sáng tạo của ý thức con người ở giai đoạn xử lý thông tin?(Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Dự đoán các thông tin tiềm ẩn trong vô vàn thông tin của thế giới hiện thực khác quan.

B.      Mô hình hóa đối tượng và mã hóa thông tin để xử lý thông tin vừa tiếp nhận.

C.      Dựa trên những chương trình có sẵn để xử lý thông tin.

D.      Áp dụng kiến thức khuôn mẫu để xử lý thống tin.

Câu 331:      Quốc gia nào đã xây dựng phương thức sản xuất phong kiến đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Pháp

B.      Nga

C.      Trung Quốc

D.      Việt Nam

Câu 332:      Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, về thực chất là bỏ qua nội dung
gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Phương thức sản xuất TBCN

B.      Sự thống trị của giai cấp tư sản trong lĩnh vực kinh tế và chính trị.

C.      Nền văn minh và văn hóa TBCN.

D.      Việc tạo ra giá trị thặng dư.

Câu 333:      Một trong nhưng phát minh mang tính bước ngoặc cách mạng của vật lý học trong quan niệm về vũ trụ thời phục
hưng?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Thuyết tương đối tính của G. Ga-li-lê.

Page 50 of 53Chi tiết đề thi (NVKT: admin)

Hệ thống khảo thí CTS



B.      Hệ nhật tâm của N. Cô-péc-ních

C.      Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội của T. Mo-rơ.

D.      Định luật rơi tự do của G. Ga-li-lê.

Câu 334:      Thuật phong thủy trong kiến trúc và xây dựng được dựa trên quan điểm của trường pháp triết học nào? (Đáp án
nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Đạo giáo

B.      Nho giáo

C.      Âm dương gia

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 335:      Tác phẩm nào dưới đây được viết trên cơ sở thế giới quan tôn giáo? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Một ngàn lẽ một đêm

B.      Tây du ký

C.      Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc

D.      Bình ngô đại cáo.

Câu 336:      Hình thức nào là hình thức vận động đa dạng, phức tạp nhất trong thế giới vật chất? (Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)

A.      Xã hội.

B.      Các phản ứng hạt nhân.

C.      Sự tiến hóa các loài.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 337:      Ở nước ta hiện nay có những giai cấp nào là cơ bản?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Tư sản và vô sản.

B.      Giai cấp công nhân.

C.      Công nhân, nông dân, trí thức

D.      Nhân dân lao động

Câu 338:      Trong đấu tranh giai cấp, giai cấp nào sẽ là lực lượng lãnh đạo cách mạng?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Giai cấp cách mạng.

B.      Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ.

C.      Giai cấp đông nhất trong xã hội.

D.      Giai cấp khổ nhất trong xã hội.

Câu 339:      Ở phương tây thời trung cổ con người chịu sự chi phối của quan niệm thế giới quan nào? (Đáp án nào dưới đây
là đúng nhất?)

A.      Tôn giáo

B.      Huyền thoại

C.      Khoa học.

D.      Triết học.

Câu 340:      Qui luật xã hội nào dưới đây tồn tại trong suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại?(Đáp án nào dưới đây là
đúng nhất?)
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A.      Qui luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất.

B.      Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực phát triển xã hội có giai cấp.

C.      Qui luật cung cầu trong cơ chế thị trường.

D.      Cả ba qui luật trên.

Câu 341:      Quan điểm của thuyết khả tri về mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học? (Đáp án nào dưới đây là đúng
nhất?)

A.      Cuộc sống con người sẽ đi về đâu?

B.      Con người có khả năng nhận thức được thế giới không?

C.      Con người hoàn toàn có khả năng nhận thức được thế giới.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 342:      Về thực chất, nhà nước của xã hội có giai cấp thành lập nên một bộ máy quyền lực chuyên nghiệp nhằm mục
đích gì? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Bảo đảm quyền thống trị của giai cấp thống trị.

B.      Bảo vệ tổ quốc.

C.      Phát triển xã hội.

D.      Tuyên bố chủ quyền  quốc gia.

Câu 343:      Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, tính tuyệt đối của chân lý là gì?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Là sự đúng đắn của chân lý trong mọi trường hợp

B.      Đều có một giá trị nội dung như nhau bất kể ai nhận thức về nó.

C.      Là những nguyên tắc bất di bất dịch.

D.      Là sự phù hợp hoàn toàn và đầy đủ  giữa nội dung phản ánh của tri thức với hiện thực khách quan.

Câu 344:      Trong bất kỳ xã hội nào, bên cạnh các giai cấp cơ bản cũng tồn tại một lực lượng có vai trò quan trọng về kinh
tế, chính trị, văn hóa… họ là ai?

A.      Người lao động.

B.      Tầng lớp trí thức.

C.      Người nông dân.

D.      Nghệ sĩ.

Câu 345:      Một trong những quan niệm về đạo làm người của Khổng Tử? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Những gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.

B.      Danh chính ngôn thuận

C.      Thiên địa vạn vật nhất thể.

D.      Chính nhân quân tử

Câu 346:      Nguyên nhân nào khiến cho cái riêng trong quá trình tồn tại của mình lại có khuynh hướng hòa nhập vào cái
chung?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Đó là qui luật tự nhiên.

B.      Vì chỉ hòa nhập vào cái chung, cái riêng mới tồn tại.

C.      Vì trong sự tồn tại của mình những cái riêng phải tương tác, liên hệ qua lại với nhau, chính đều này đã hình thành nên
những điểm chung giữa chúng với nhau.

D.      Vì cái chung có khả năng thu hút cái riêng.
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Câu 347:      Tại sao thời kỳ lịch sử cuối thế kỷ XIV - XV được gọi là thời kỳ phục hưng? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Gọi theo tên của một nhà khoa học

B.      Là trào lưu kêu gọi sự khôi phục những thành tựu văn hóa, khoa học, triết học, kinh tế - xã hội đã đạt được ở thời kỳ cổ
đại.

C.      Là trào lưu kêu gọi sự chấn hưng những thành tựu văn hóa, kinh tế, xã hội đã bị các vương triều phong kiến ở châu âu
làm cho suy sụp.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 348:      Để phát triển nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của nước hiện nay, những thành tựu nào của
chủ nghĩa tư bản mà ta cần phải kế thừa?(Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Pháp quyền tư sản.

B.      Phương pháp quản lý kinh tế.

C.      Những thành tựu khoa học công nghệ.

D.      Cả ba đáp án trên.

Câu 349:      Sai lầm cơ bản của phép biện chứng trong triết học cổ điển Đức? (Đáp án nào dưới đây là đúng nhất?)

A.      Xem sự vận động của thế giới là kết quả của sự vận động của tinh thần.

B.      Thượng đế là người điều khiển mọi quá trình vận động và phát triển của thế giới.

C.      Phép biện chứng là nghệ thuật tranh luận, biện luận và chứng minh.

D.      Là khoa học về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển của thế giới khách quan.
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